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M c tiêu môn h cụ ọ

• Gi i thi u nh ng v n đ  c t lõi c a  kinh t  ớ ệ ữ ấ ề ố ủ ế
qu n lýả

• H ng d n cách ng d ng nh ng khái ni m ướ ẫ ứ ụ ữ ệ
mang tính lý thuy t vào nh ng v n đ  kinh t  ế ữ ấ ề ế
th c ti n ự ễ



N i dung ch ng trìnhộ ươ
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• Bài 4: Lý thuy t chi phí ế
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• Bài 8: Đ u t , y u t  th i gian và các th  tr ng v nầ ư ế ố ờ ị ườ ố
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K  ho ch h c t p (d  ki n)ế ạ ọ ậ ự ế

• Ngày 1
• Bu i sáng: ổ Lý thuy t bài 1 + bài 2 ế

Bài t p trên l pậ ớ
• Bu i chi u: ổ ề Lý thuy t bài 3 + bài 4ế
• Bu i t i:       ổ ố Bài t p  nhà ậ ở

Ngày 2
• Bu i sáng: ổ Đ c tài li uọ ệ

Bài t p  nhàậ ở
• Bu i chi u: ổ ề Bài t p c ng c  lý Lý thuy tậ ủ ố ế
•  Bu i t i: ổ ố Đ c tài li u và làm bài t pọ ệ ậ
• Ngày 3
• Bu i sáng: ổ Lý thuy t bài 5 + bài 6 ế

Bài t p trên l p ậ ớ
• Bu i chi u: ổ ề Lý thuy t bài 7 + bài 8ế
•                    T ng k t và ôn t p ổ ế ậ
• Bu i t i: ổ ố



Ch ng 1: ươCh ng 1: ươ GI I THI U MÔN H CỚ Ệ ỌGI I THI U MÔN H CỚ Ệ Ọ

Kinh t  qu n lý có gì khác so v i các môn h c kinh t  “thông ế ả ớ ọ ế
th ng” khác?ườ

–Không có gì khác bi t v  lý thuy t; kinh t  qu n lý có n n ệ ề ế ế ả ề
t ng là ả lý thuy t kinh t  chu n t cế ế ẩ ắ .

–S  khác nhau  cách ng d ng lý thuy t kinh t .ự ở ứ ụ ế ế



Kinh t  qu n lý là gì?ế ả

• Kinh t  qu n lý ế ả là môn khoa h c v  v n d ng lý thuy t kinh ọ ề ậ ụ ế
t  và các công c  c a khoa h c ra quy t đ nh v  vi c s  d ng ế ụ ủ ọ ế ị ề ệ ử ụ
(phân b ) t i u các ngu n l c khan hi m c a m t t  ch c.ổ ố ư ồ ự ế ủ ộ ổ ứ

• Kinh t  qu n lý ế ả có th  đ c g i là ể ượ ọ kinh t  h c vi mô ng ế ọ ứ
d ngụ



B n ch t c a kinh t  h c qu n lýả ấ ủ ế ọ ả

Các lý thuy t kinh tế ế

Các v n đ  ra ấ ề
quy t đ nh qu n lýế ị ả

Kinh tế học quản lý

Các gi i pháp t i u đ i v i ả ố ư ố ớ
v n đ  ra quy t đ nh qu n lýấ ề ế ị ả

Khoa h c ra quy t đ nhọ ế ị



• Các v n đ  ra quy t đ nh qu n lýấ ề ế ị ả

  Giá và s n l ngả ượ
  S n xu t hay là đi muaả ấ
  Công ngh  s n xu tệ ả ấ
  M c t n khoứ ồ
  Ph ng ti n và m c đ  qu ng cáoươ ệ ứ ộ ả
  Thuê và đào t o lao đ ngạ ộ
  Đ u t  và tài tr  cho đ u tầ ư ợ ầ ư



• Các lý thuy t kinh tế ế
       

Lý thuy t kinh t  vĩ môế ế
Lý thuy t kinh t  vi môế ế

Lý thuy t hành vi ng i tiêu dùngế ườ
Lý thuy t doanh nghi pế ệ
Lý thuy t v  c u trúc th  tr ng và đ nh giáế ề ấ ị ườ ị

• Các lý thuy t kinh t  tìm cách d  đoán và gi i thích các ế ế ự ả
hành vi kinh t , và th ng đ c xây d ng d a trên c  ế ườ ượ ự ự ơ
s  các mô hìnhở



• Khoa h c ra quy t đ nhọ ế ị
Công c  và k  thu t phân tíchụ ỹ ậ

  Phân tích s  li uố ệ
  c l ng th ng kêƯớ ượ ố
  D  báoự
  Lý thuy t trò ch iế ơ
  T i u hoáố ư
  Mô ph ngỏ

– Các công c  và k  thu t trên đ c s  d ng đ  xây d ng và ụ ỹ ậ ượ ử ụ ể ự
c l ng các mô hình kinh t  nh m m c tiêu xác đ nh ướ ượ ế ằ ụ ị

hành vi t i u c a doanh nghi pố ư ủ ệ



• Kinh t  h c qu n lýế ọ ả

 S  d ng các lý thuy t kinh t  và ph ng pháp ử ụ ế ế ươ
khoa h c ra quy t đ nh đ  gi i quy t các v n ọ ế ị ể ả ế ấ
đ  ra quy t đ nh qu n lýề ế ị ả



Ví dụ

• Lý thuy t kinh t  cho bi t l ng c u đ i v i m t hàng hóa (Q) ế ế ế ượ ầ ố ớ ộ
thay đ i theo giá (P), thu nh p (Y) và giá hàng hóa liên quan (Pổ ậ l) 
 xây d ng mô hình:ự

Q = f(P,Y, Pl) 

• D a vào nh ng s  li u v  Q, P,Y, Pự ữ ố ệ ề l đ i v i m t hàng hóa c  ố ớ ộ ụ
th , chúng ta có th  c l ng m i quan h  th c nghi m đó ể ể ướ ượ ố ệ ự ệ

• T  m i quan h  đ c c l ng trên, nhà qu n lý c a doanh ừ ố ệ ượ ướ ượ ả ủ
nghi p có th  đ a đ c nh ng quy t sách quan tr ng nh m đ t ệ ể ư ượ ữ ế ọ ằ ạ
m c tiêu t i đa hóa l i nhu nụ ố ợ ậ



Lý thuy t doanh nghi pế ệ

• Lo i hình doanh nghi pạ ệ
- DN m t ch  s  h u (proprietorship)ộ ủ ở ữ
- DN đ ng s  h u (partnership)ồ ở ữ
- Công ty c  ph n (JSC)ổ ầ

• u nh c đi m c a m i lo i doanh nghi p?Ư ượ ể ủ ỗ ạ ệ



M c tiêu c a doanh nghi pụ ủ ệ

o T i đa hoá l i nhu nố ợ ậ
o T i đa hoá doanh thuố
o T i đa hóa l i ích qu n lýố ợ ả
o T  tho  mãnự ả



Ch ng 2:  ươCh ng 2:  ươ PHÂN TÍCH C UẦPHÂN TÍCH C UẦ

Khi l p k  ho ch và ra quy t đ nh chính ậ ế ạ ế ị
sách, các nhà qu n lý ph i n m đ c các ả ả ắ ượ
đ c tính c a c u v  s n ph m c a h  nh m ặ ủ ầ ề ả ẩ ủ ọ ằ
đ t đ c m c tiêu c a doanh nghi p, th m ạ ượ ụ ủ ệ ậ
chí nh m đ m b o s  s ng còn c a doanh ằ ả ả ự ố ủ
nghi p.ệ



M t s  khái ni mộ ố ệ
• C uầ : M t hàng hóa hay d ch v  nào đó đ c hi u là s  l ng hàng hoá ộ ị ụ ượ ể ố ượ

hay d ch v  mà ng i mua (hay ng i tiêu dùng) có kh  năng và s n ị ụ ườ ườ ả ẵ
sàng mua  các m c giá khách nay trong m t kho ng th i gian nh t ở ứ ộ ả ờ ấ
đ nh.ị

• L ng c uượ ầ  m t hàng hoá hay d ch v  mà ng i mua hay ng i tiêu ộ ị ụ ườ ườ
dùng có kh  năng và s n sàng mua  m t m c giá xác đ nh nào đó trong ả ẵ ở ộ ứ ị
kho ng th i gian xác đ nh.ả ờ ị

• T  khái ni m c u và l ng c u, cho th y: ừ ệ ầ ượ ầ ấ c u hàng hoá hay d ch v  ầ ị ụ
ph n ánh m i quan h  gi a l ng c u và giá c  hàng hoá hay d ch ả ố ệ ữ ượ ầ ả ị
vụ.

• Có hai khái ni m liên quan là c u cá nhân và c u th  tr ng. C u th  ệ ầ ầ ị ườ ầ ị
tr ng là t ng h p c a t t c  c u cá nhân l i v i nhau theo chi u ườ ổ ợ ủ ấ ả ầ ạ ớ ề
ngang.
– C u cá nhân đ c hi u là c u c a m t cá nhân ng i mua nào đó ầ ượ ể ầ ủ ộ ườ

trên th  tr ng.ị ườ
– C u th  tr ng đ c hi u là t ng các c u cá nhân trên th  tr ng. ầ ị ườ ượ ể ổ ầ ị ườ

C u th  tr ng đ c xác đ nh b ng cách c ng các l ng c u cá ầ ị ườ ượ ị ằ ộ ượ ầ
nhân  t ng m c giá.ở ừ ứ



M t s  khái ni mộ ố ệ
• Quy lu t c u: ậ ầ S  l ng hàng hoá đ c c u trong kho ng th i gian ố ượ ượ ầ ả ờ

đã cho tăng lên khi giá c a hàng hoá gi m xu ng và ng c l i ủ ả ố ượ ạ
(ceteris paribus)

• Quy lu t c u t ng ng v i tr c giác: khí giá (P) gi m xu ng, ậ ầ ươ ứ ớ ự ả ố
ng i tiêu dùng đã cho có th  s n sàng và có kh  năng mua m t ườ ể ẵ ả ộ
l ng nhi u h n và các ng i tiêu dùng m i cũng s n sàng và có ượ ề ơ ườ ớ ẵ
kh  năng xâm nh p th  tr ng.ả ậ ị ườ

• Chúng ta l u ý r ng các m i quan h  v  c u xem xét  trên là trong ư ằ ố ệ ề ầ ở
đi u ki n các y u t  khác không đ i. Ngoài ra quy lu t c u đúng v i ề ệ ế ố ổ ậ ầ ớ
h u h t các hàng hoá. ầ ế

• Trong th c t  có m t s  lo i hàng hoá đ c bi t không tuân theo quy ự ế ộ ố ạ ặ ệ
lu t c u. Chúng ta g i đó là nh ng tr ng h p ngo i l  c a quy ậ ầ ọ ữ ườ ợ ạ ệ ủ
lu t c u: hàng theo m t; Hàng xa x ; hàng hoá c p th p.ậ ầ ộ ỉ ấ ấ



Các nhân t  nh h ng đ n ố ả ưở ế
c uầ  

• 1. QXD = f (UX): các y u t  khác constant:ế ố
–  Hàm này cho th y khi Uấ ↑↓ => QD ↑↓

• 2. QXD = f (PX): các y u t  khác constant.ế ố
– Hàm này cho th y khi PXấ ↑↓ => QD↑↓

• 3. QXD = f (PY): các y u t  khác constant.ế ố
– Hàm này cho th y khi PYấ ↑↓ => QD↑↓

• 4. QXD = f (PZ): các y u t  khác constant.ế ố
– Hàm này cho th y khi PZấ ↑↓ => QD↑↓

Y: Hàng Thay th ; Z: hàng hoá b  sungế ổ



Các nhân t  nh h ng đ n c uố ả ưở ế ầ  
• 5. QXD = f (T): các y u t  khác không đ i. Đ  xét m i quan h  gi a ế ố ổ ể ố ệ ữ

T và QXD c n phân bi t hàng hóa hay d ch v  X theo 3 tr ng h p:ầ ệ ị ụ ườ ợ
– a. X là hàng hoá hay d ch v  thi t y u (c n thi t cho s  t n t i ị ụ ế ế ầ ế ự ồ ạ

c a con ng i) nh  mu i ăn, n c u ng, l ng th c,... => Thu ủ ườ ư ố ướ ố ươ ự
nh p cho phép s  d ng c a ng i tiêu dùng không có nh h ng ậ ử ụ ủ ườ ả ưở
đ n c u hàng hoá hay d ch vũ.ế ầ ị

– b. X là hàng hoá hay d ch v  xa x  nh  bia, r u, thu c lá, son, ị ụ ỉ ư ượ ố
ph n, mĩ ph m khác,... => T và QXD th ng có m i quan h  ấ ẩ ườ ố ệ
cùng chi u.ề

– c. X là hàng hoá, d ch v  t m th ng (hàng hoá có giá tr  th p) ị ụ ầ ườ ị ấ
nh  ch i quét nhà, s t đ ng rác b ng tre n a... => T và QXD ư ổ ọ ự ằ ứ
quan h  ng c chi u.ệ ượ ề

– G i: a và b là hàng hoá bình th ng; c là hàng hoá th  c pọ ườ ứ ấ
• 6. s  l ng ng i tiêu dùng: M t th  tr ng có nhi u ng i tiêu ố ượ ườ ộ ị ườ ề ườ

dùng h n thì c u s  l n h n và ng c l i.ơ ầ ẽ ớ ơ ượ ạ



• Khi có m t s  thay đ i c a m t trong các y u t  đó đ u làm ộ ự ổ ủ ộ ế ố ề
cho l ng c u thay đ i  m i m c giá tr : nó làm c u thay ượ ầ ổ ở ọ ứ ị ầ
đ iổ . 

• Chúng ta c n phân bi t s  thay đ i c a l ng c u và s  thay đ i ầ ệ ự ổ ủ ượ ầ ự ổ
c a c u.ủ ầ
– S  v n đ ng d c đ ng c u đ c hi u là s  thay đ i l ng ự ậ ộ ọ ườ ầ ượ ể ự ổ ượ

c u khi giá c  hàng hoá thay đ i.ầ ả ổ
– S  d ch chuy n c a đ ng c u là s  thay đ i c u khi m t ự ị ể ủ ườ ầ ự ổ ầ ộ

nhân t  khác giá c  hàng hoá hay d ch v  đang xét thay đ i.ố ả ị ụ ổ
• Nh  v y, c u bi u di n ý mu n và kh  năng c a ng i mua, ư ậ ầ ể ễ ố ả ủ ườ

c u ph  thu c vào r t nhi u y u t  nh  thu nh p, th  hi u, s  ầ ụ ộ ấ ề ế ố ư ậ ị ế ố
l ng ng i tiêu dùng, gía c a các hàng hoá có liên quan,... ượ ườ ủ
Chúng ta có th  bi u di n m i quan h  gi a c u và các y u t  ể ể ễ ố ệ ữ ầ ế ố
đó d i d ng ph ng trình nh  sau: QXD = f (UX, PX, PY, PZ, ướ ạ ươ ư
T...)



Thông tin c u v  ph n ng c a khách ầ ề ả ứ ủ
hàng đ i v i:ố ớ

 S  thay đ i giáự ổ
 Qu ng cáoả
 Đóng gói
 S  đ i m i c a s n ph mự ổ ớ ủ ả ẩ
 Các đi u ki n kinh t …ề ệ ế

 là c n thi t đ i v i ầ ế ố ớ chi n l c phát tri n s n ph mế ượ ể ả ẩ
 Đ i v i ố ớ chi n l c c nh tranhế ượ ạ , nh ng thông tin v  s  ph n ng ữ ề ự ả ứ

c a khách hàng đ i v i nh ng thay đ i v  giá c  c a các đ i th  ủ ố ớ ữ ổ ề ả ủ ố ủ
c nh tranh, và ch t l ng c a s n ph m c nh tranh đóng m t vai ạ ấ ượ ủ ả ẩ ạ ộ
trò c c kì quan tr ngự ọ



S  co dãn c a c uự ủ ầ
• Xét m t hàm c u d i d ng t ng quát: QXD = f (i)ộ ầ ướ ạ ổ
• Nh n th y: Trong đi u ki n các nhân t  khác không đ i. Khi nhân t  ậ ấ ề ệ ố ổ ố

i thay đ i s  tác đ ng làm thay đ i l ng c u hàng hoá hay d ch v  ổ ẽ ộ ổ ượ ầ ị ụ
X => s  co dãn c u khi i thay đ i.ự ầ ổ
– M c đ  co dãn c u đ c xác đ nh nghĩa là % thay đ i c a l ng ứ ộ ầ ượ ị ổ ủ ượ

c u hàng hoá hay d ch v  X chia cho % thay đ i c a i. ầ ị ụ ổ ủ
• Tuỳ theo j là nhân t  nh h ng nào mà t ng ng có thu t ng  ch  ố ả ưở ươ ứ ậ ữ ỉ

s  co dãn c a cung (co dãn c a c u theo giá; co dãn chéo c a c u ự ủ ủ ầ ủ ầ
đ i v i hàng hoá hay d ch v  thay th , b  sung, thu nh p...)ố ớ ị ụ ế ổ ậ  



Co dãn đi m và co dãn kho ngể ả

• Co dãn đi m c a c u đ c hi u là co dãn c u ể ủ ầ ượ ể ầ
xét t i m t đi m trên đ ng c uạ ộ ể ườ ầ

• Co dãn kho ng c a c u đ c hi u là co dãn c u ả ủ ầ ượ ể ầ
xét trên m t kho ng (hay đo n) h u h n trên ộ ả ạ ữ ạ
đ ng c u.ườ ầ



Ph ng pháp đánh giá đ  co dãn c uươ ộ ầ  

• Ph ng pháp chung: g m 3 b c:ươ ồ ướ
• B c 1: Xác đ nh h  s  đ  co dãn c u.ướ ị ệ ố ộ ầ
• H  s  đ  co dãn c a c u khi i thay đ i là EiDệ ố ộ ủ ầ ổ
• B c 2: Xác đ nh "tr  tuy t đ i" c a h  s  đ  ướ ị ị ệ ố ủ ệ ố ộ

co dãn c uầ
• B c 3: Đánh giá đ  co dãn c u d a vào k t ướ ộ ầ ự ế

qu   b c 2. ả ở ướ



• Có 5 tr ng h p đ c phân bi t khi đánh giá:ườ ợ ượ ệ
– |E| = ∞: Khi i thay đ i 1% đã làm cho l ng c u hàng hoá ổ ượ ầ

hay d ch v  thay đ i vô h n => c u co dãn hoàn toàn (co ị ụ ổ ạ ầ
dãn vô h n) đ i iạ ố

– |E| > 1: Khi i thay đ i 1% đã làm cho l ng c u hàng hoá ổ ượ ầ
hay d ch v  thay đ i > 1% => c u co dãn đ i v i iị ụ ổ ầ ố ớ

– |E| = 1: Khi i thay đ i > 1% đã làm cho l ng c u hàng ổ ượ ầ
hoá hay d ch v  cũng thay đ i 1% => c u co dãn đ n v  ị ụ ổ ầ ơ ị
đ i v i i.ố ớ

– |E| < 1: Khi i thay đ i 1% đã làm cho l ng c u hàng hoá ổ ượ ầ
hay d ch v  thay đ i < 1% => c u không co dãn đ i v i i.ị ụ ổ ầ ố ớ

– |E| = 0: Khi i thay đ i 1% đã làm cho l ng c u hàng hoá ổ ượ ầ
d ch v  thay đ i không đáng k  => c u hoàn toàn không ị ụ ổ ể ầ
co dãn đ i v i i.ố ớ



Ph ng pháp đánh giá co dãn đi m c a c uươ ể ủ ầ

• Xét hàm c u tính có d ng QXD = A.i + B. Gi  s  c n đánh ầ ạ ả ử ầ
giá đ  co dãn c u hàng hoá hay d ch v  X đ i v i i t i ộ ầ ị ụ ố ớ ạ
đi m H trên đ ng c u, có QXD = QH và i = iH. Khi đó, ể ườ ầ
công th c đ nh nghĩa đ  xác đ nh h  s  co dãn c u t i ứ ị ể ị ệ ố ầ ạ
đi m H (EiDH) có d ng:ể ạ

– EiDH = A. IH /QH 

• Hàm c u có d ng t ng quát: QXD = f (i)ầ ạ ổ

– Công th c: EiDN = (QXD)’.ứ  IH /QH 



Ph ng pháp đánh giá co dãn kho ng c a ươ ả ủ
c uầ

• Xét hàm c u tuy nầ ế  tính có d ng QDX = A.i + ạ
B. Gi  s  c n đánh giá đ  co dãn c u hàng hoá ả ử ầ ộ ầ
hay d ch v  X đ i v i i t i đi m kho ng [a,b] ị ụ ố ớ ạ ể ả
trên đ ng c u:ườ ầ

• EiD[a,b] = A. [(ia+Ib)/2]/[(Qa+Qb)/2]

• Hàm c u có d ng t ng quát:ầ ạ ổ  QXD = f (i)

• Công th c: EiD[a,b] = (QXD )’. [(iứ a+Ib)/2]/

[(Qa+Qb)/2] 



Các tr ng h p c  th  v  co dãnườ ợ ụ ể ề
• - Co dãn c a c u theo giá:ủ ầ
• + Công th c: tính áp d ng nh   trên, có th  s  d ng: ED = + Tính ch t:ứ ụ ư ở ể ử ụ ấ
• N u % ế ∆QD > % ∆P ng i tiêu dùng ph n ng đáng k  đ i v i s  thay ườ ả ứ ể ố ớ ự

đ i c a giá c , giá tr  c a ED>1 => c u co dãn nhi u.ổ ủ ả ị ủ ầ ề
• N u % ế ∆QD < % ∆P ng i tiêu dùng ph n ng nh  đ i v i s  thay đ i ườ ả ứ ẹ ố ớ ự ổ

c a giá c , giá tr  c a ED < 1, c u ít co dãnủ ả ị ủ ầ
• N u % ế ∆QD = % ∆P, giá tr  c a ED=1, c u co dãn đ n v .ị ủ ầ ơ ị
• N u % ế ∆QD = 0, ho c không đ i so % ặ ổ ∆P => ED = 1, c u hoàn toàn ầ

không có dãn. Trong tr ng h p này đ ng c u th ng đ ng, song song ườ ợ ườ ầ ẳ ứ
v i tr c giá c  (VD nh  mu i ăn, nó là m t lo i hàng hoá mà nh ng đ n ớ ụ ả ư ố ộ ạ ữ ơ
v  đ u tiêu là r t c n thi t, sau đó giá mu i dù có gi m c c th p ng i ị ầ ấ ầ ế ố ả ự ấ ườ
tiêu dùng s  không mua nhi u).ẽ ề

• N u % ế ∆QD = ∞ khi giá c  không thay đ i hay thay đ i r t ít, giá tr  c a ả ổ ổ ấ ị ủ
ED = ∞, c u hoàn toàn co dãn, trong tr ng h p này đ ng c u n m ầ ườ ợ ườ ầ ằ
ngang.

• Đ  co dãn c a c u theo giá tác đ ng đ n t ng chi tiêu c a ng i tiêu ộ ủ ầ ộ ế ổ ủ ườ
dùng và t ng doanh thu c a các hãng kinh doanh.ổ ủ



• T ng chi tiêu c a ng i tiêu dùng hay t ng doanh thu c a hãng là ổ ủ ườ ổ ủ
tích s  c a giá bán và s n l ng: TR = PQố ủ ả ượ

• - Khi c u có dãn nhi u |E| > 1, % ầ ề ∆QD > % ∆P, P&TR ngh ch ị
bi n, do đó TR s  tăng khi giá gi m và TR s  gi m khi giá tăng.ế ẽ ả ẽ ả

• - Khi c u co dãn ít |E| ầ ≤  1, % ∆QD < % ∆P, P&TR s  tăng khi giá ẽ
gi m và TR đ ng bi n s  tăng khi giá tăng và TR s  gi m khi giá ả ồ ế ẽ ẽ ả
gi m.ả

• - Khi c u co dãn đ n v  ED = 1, % ầ ơ ị ∆QD = % ∆P, P&TR đ c l p, ộ ậ
do đó TR s  không đ i khi giá thay đ i.ẽ ổ ổ



• + Các nhân t  nh h ng đ n đ  co dãn c a c u theo giá:ố ả ưở ế ộ ủ ầ
• Tính thay th  c a s n ph m: m t s n ph m càng có nhi u s n ế ủ ả ẩ ộ ả ẩ ề ả

ph m thay th , thì đ  co dãn c a c u theo giá càng l n.ẩ ế ộ ủ ầ ớ
• Th i gian: đ i v i m t hàng lâu b n, th ng thì có đ  co dãn c a ờ ố ớ ặ ề ườ ộ ủ

c u trong ng n h n th ng l n h n đ  co dãn c a c u trong dài ầ ắ ạ ườ ớ ơ ộ ủ ầ
h n; đ i v i các m t hàng khác, th ng thì đ  co dãn c a c u trong ạ ố ớ ặ ườ ộ ủ ầ
ng n h n th ng nh  h n đ  co dãn c a c u trong dài h n.ắ ạ ườ ỏ ơ ộ ủ ầ ạ

• T  ph n chi tiêu c a s n ph m trong thu nh p: ph n chi tiêu c a ỷ ầ ủ ả ẩ ậ ầ ủ
s n ph m chi m t  tr ng càng cao trong thu nh p c a ng i tiêu ả ẩ ế ỷ ọ ậ ủ ườ
th  thì c u c a nó s  co dãn càng nhi u.ụ ầ ủ ẽ ề

• V  trí c a m c giá trên đ ng c u: d a vào công th c đ  xác đ nh.ị ủ ứ ườ ầ ự ứ ể ị



• - Co dãn c a c u theo thu nh pủ ầ ậ :
• Công th c E1 = Tính ch t:ứ ấ
• E1 thông th ng có giá tr  d ng, vì thu nh p và l ng c u thay đ i ườ ị ươ ậ ượ ầ ổ

cùng chi u. Theo quy lu t c a Egel, đ i v i các m t hàng thi t y u ề ậ ủ ố ớ ặ ế ế
% ∆QD < % ∆I, giá tr  c a E1 < 1. Đ i v i các hàng cao c p, % ị ủ ố ớ ấ
∆QD > % ∆I, giá tr  c a E1 > 1.ị ủ

• Đ i v i s n ph m c p th p, E1 có giá tr  âm vì thu nh p và l ng ố ớ ả ẩ ấ ấ ị ậ ượ
c u thay đ i ng c chi u nhau.ầ ổ ượ ề



• - Co dãn chéo c a c u theo giáủ ầ :

• Công th c: EXY = Tính ch t:ứ ấ
• Khi hai m t hàng X và Y thay th  cho nhau, ặ ế

EXY > 0

• Ki X và Y là hai m t hàng b  sung cho nhau, ặ ổ
EXY > 0 



C U VÀ Đ  CO GIÃNẦ Ộ

 Đ  co giãn đo l ng s  nh y c m c a l ng c u đ i v i s  thay ộ ườ ự ạ ả ủ ượ ầ ố ớ ự
đ i c a các nhân t  nh h ng đ n l ng c u. ổ ủ ố ả ưở ế ượ ầ

 M t s  đ  co giãn:ộ ố ộ
•  đ  co giãn c a c u theo giáộ ủ ầ
•  đ  co giãn chéo c a c uộ ủ ầ
•  đ  co giãn c a c u theo thu nh pộ ủ ầ ậ



Đ  co giãn c a c u theo giáộ ủ ầ
Các nhân t  quy t đ nhố ế ị

1. S  l ng và s  s n có c a các hàng hoá thay thố ượ ự ẵ ủ ế

2. Chi tiêu cho hàng hoá đó so v i t ng ngân sách c a ng i tiêu ớ ổ ủ ườ
dùng

3. Đ  b n c a s n ph mộ ề ủ ả ẩ

4. Kho ng th i gian xem xétả ờ



Ví dụ

Độ co giãn của cầu theo giá một số mặt hàng ở Mỹ 
 

Mặt hàng Ngắn hạn Dài hạn 
Quần áo 0.90 2.90 
Gas tiêu dùng  1.40 2.10 
Thuốc lá 0.46 1.89 
Điện 0.13 1.89 
Nữ trang 0.41 0.67 
 



Đ  co giãn c a c u theo giá ộ ủ ầ

M i quan h  gi a đ  co giãn và t ng doanh ố ệ ữ ộ ổ
thu

N uế C u làầ

P  ↓ Q  ↑  co giãn n uế TR  ↑ ( %∆ Q  > %∆ P)

P  ↓ Q  ↑  kém co giãn n uế TR  ↓ ( %∆ Q < %∆ P)

P  ↑ Q  ↓  Co giãn n uế TR  ↓ ( %∆ Q > %∆  P)

P  ↑ Q  ↓  kém co giãn n uế TR ↑  ( %∆ Q < %∆ P)



Đ  co giãn c a c u theo giá ộ ủ ầ

C u, t ng doanh thu, doanh thu biên, và đ  ầ ổ ộ
co giãn
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Đ  co giãn chéoộ  

 Đ  co giãn chéo đo l ng m c đ  ph n ng ộ ườ ứ ộ ả ứ
t ng đ i c a l ng mua m t hàng hoá nào ươ ố ủ ượ ộ
đó khi giá c a hàng hoá khác thay đ i, trong ủ ổ
đi u ki n giá c a hàng hoá đó và thu nh p ề ệ ủ ậ
không đ i.ổ

 Đ  co giãn chéo = ph n trăm thay đ i c a ộ ầ ổ ủ
l ng c u theo ph n trăm thay đ i c a giá ượ ầ ầ ổ ủ
hàng hoá khác.
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X
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∆
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Độ co giãn chéo 

Đ  co giãn chéo có th  d ng ho c âm. ộ ể ươ ặ

 Đ  co giãn chéo là d ng đ i v i hàng hoá ộ ươ ố ớ
thay th  ế

 Đ  co giãn chéo là âm đ i v i hàng hoá b  ộ ố ớ ổ
sung.



Ví dụ

Độ co giãn chéo của cầu theo giá hàng hóa khác một số mặt hàng ở Mỹ 
 

Mặt hàng Co giãn chéo theo hàng hóa Độ co giãn 
Ga Điện 0.80 
Thịt lợn Thịt bò 0.40 
Quần áo Thực phẩm -0.18 
Giải trí Thực phẩm -0.72 
Ngũ cốc Cá tươi -0.87 
 



Đ  co giãn theo thu nh pộ ậ

 Đ  co giãn theo thu nh p > 1: hàng hoá c p cao (xa x )ộ ậ ấ ỉ

 Đ  co giãn theo thu nh p > 0, và <1: hàng hoá thi t y u ộ ậ ế ế

 Đ  co giãn theo thu nh p < 0: hàng hoá c p th pộ ậ ấ ấ

C p caoấ

Thi t ế
y u ế

C p th pấ ấ

Q

Y



Ví dụ

Độ co giãn của cầu theo thu nhập một số mặt hàng ở Mỹ 
 

Mặt hàng Độ co giãn 
Rượu 2.59 
Điện  1.94 
Thịt bò 1.06 
Bia 0.46 
Thịt gà 0.28 

 



Đ  co giãn c a c u và gánh n ng ộ ủ ầ ặ
thuế
C u càng co giãn nhà cung c p càng ch u nhi u thu .ầ ấ ị ề ế  
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Đ  co giãn c a cung và gánh n ng thuộ ủ ặ ế
Cung càng co giãn, ng i tiêu dùng càng ch u nhi u thu .ườ ị ề ế



Bài t p 1ậ

• Gi  s  có hàm c u v  hàng hoá:ả ử ầ ề
• Q= -2P+10. Hãy đánh giá đ  co dãn c u đ i v i ộ ầ ố ớ

giá t i các đi m trên đ ng c u ng v i m c ạ ể ườ ầ ứ ớ ứ
giá Px=5; Px=4; Px=2,5; Px=1 và Px=0.



Bài t p 2ậ

• Gi  s  có hàm c u v  hàng hoá X: Q = 400/ả ử ầ ề
(Px+2). Hãy đánh giá đ  co dãn c u đ i v i giá ộ ầ ố ớ
t i các đi m trên đ ng c u ng v i các m c ạ ể ườ ầ ứ ớ ứ
giá Px=0; Px-2; Px=3 và Px=8

• Xác đ nh hị ệ



Bài t p v n d ng 2ậ ậ ụ
Cho hµm cÇu vÒ s¶n phÈm X cña doanh nghiÖp A nh-  sau : 

 Qx = 5 - 2PX + 1,5I + 0,8PY - 3PZ  

Trong ®ã: QX : l- î ng b¸n cña doanh nghiÖp ; PX : Gi¸  cña s¶n phÈm X 

I : Thu nhËp dµnh cho chi tiªu ; PY: Gi¸  cña s¶n phÈm Y (Y vµ X lµ 2 hµng ho¸  thay thÕ) 

PZ : Gi¸  cña s¶n phÈm Z (Z vµ X lµ 2 hµng ho¸  bæ sung) 

Trong n¨m nay, PX =2, I = 4, PY = 2,5 vµ PZ = 1  

a. TÝnh l- î ng b¸n cña s¶n phÈm X trong n¨m nay; b. TÝnh hÖ sè co d· n cña cÇu theo gi¸  

hµng ho¸  X, theo thu nhËp, theo gi¸  c¶ hµng ho¸  kh¸c; c: Dù ®o¸n l- î ng b¸n s¶n phÈm 

X trong n¨m tí i nÕu h· ng gi¶m gi¸  X 10%, thu nhËp t¨ng 5%, gi¸  cña Y gi¶m 10%, vµ 

gi¸  hµng ho¸  Z kh«ng ®æi; dH· ng ph¶i thay ®æi gi¸  bao nhiªu nÕu muèn t¨ng 10% 

l- î ng b¸n so ví i n¨m nay. 



C L NG C UƯỚ ƯỢ Ầ

 Bạn có thể xác định được hành vi của 
khách hàng thế nào?

 Làm thế nào có thể ước lượng được 
đường cầu thực tế?



T  Lý thuy t đ n Th c từ ế ế ự ế

D:  Qx = f(px ,Y, pr , pe, Τ, N)

 Đâu là mối quan hệ định lượng giữa cầu và 
các nhân tố ảnh hưởng?

 Làm thế nào có thể ước lượng được hàm 
cầu?

 Các nhà quản lý có thể hiểu và sử dụng 
những ước lượng này như thế nào?



Các ph ng pháp ph  bi n nh t ươ ổ ế ấ
đ c s  d ng bao g m:ượ ử ụ ồ

a) Ph ng v n hay đi u tra khách hàngỏ ấ ề
 đ  c l ng c u v  các s n ph m m iể ướ ượ ầ ề ả ẩ ớ
 đ  ki m đ nh s  ph n ng c a khách hàng đ i v i s  thay ể ể ị ự ả ứ ủ ố ớ ự

đ i c a giá c  và qu ng cáoổ ủ ả ả
 đ  ki m đ nh s  g n bó đ i v i các s n ph m hi n cóể ể ị ự ắ ố ớ ả ẩ ệ

b) Nghiên c u và th  nghi m th  tr ngứ ử ệ ị ườ
 đ  th  nghi m s n ph m m i hay nh ng s n ph m đ c ể ử ệ ả ẩ ớ ữ ả ẩ ượ

c i ti n trong nh ng đi u ki n nh t đ nh.ả ế ữ ề ệ ấ ị
c) Phân tích h i quyồ

 s  d ng nh ng s  li u quá kh  đ  c l ng hàm c uử ụ ữ ố ệ ứ ể ướ ượ ầ



Ph ng v n khách hàng (Đi u traỏ ấ ề )

 Hỏi những khách hàng tiềm năng xem họ phản ứng thế 
nào với những thay đổi cụ thể về giá, thu nhập, giá hàng 
hóa liên quan, các chi phí quảng cáo, các khuyến khích 
vay tín dụng,…

 Tiếp cận trực tiếp (tại các trung tâm thương mại, hay 
chọn mẫu gồm những người tiêu dùng đại diện phù 
hợp với mục đích)

 Phỏng vấn qua điện thoại



Ph ng v n khách hàng (Đi u traỏ ấ ề ) 
ti p theoế

Những hạn chế 
 Lựa chọn một mẫu đại diện

 thế nào là một mẫu tốt?
 Độ chệch của các phản ứng

 mức tin cậy của nó thế nào?
 Không có khả năng hay không sẵn lòng trả lời 

câu hỏi một cách chính xác



Ph ng v n khách hàng (Đi u traỏ ấ ề ) 
ti p theoế

 Vì những hạn chế trên, các doanh nghiệp 
thường bổ sung hoặc lập kế hoạch phụ 
cho điều tra người tiêu dùng bằng nghiên 
cứu quan sát

 Nghiên cứu quan sát là thu thập các thông 
tin về sở thích của người tiêu dùng thông 
qua việc xem họ mua và sử dụng sản 
phẩm (thường sử dụng máy quay camera 
ở siêu thị)



Nghiên c u và th  nghi m th  tr ngứ ử ệ ị ườ  

 Có thể thực nghiệm trong các điều kiện thí nghiệm hay thực hiện 
trong thị trường thực
 những người tình nguyện tham gia thí nghiệm được cho một số 

tiền nhất định và được yêu cầu phải chi tiêu hết trong một cửa 
hàng hoặc dàn dựng để xem họ phản ứng thế nào với những 
thay đổi về giá, bao gói,…

 chọn một số thị trường có các đặc tính kinh tế xã hội tương tự, 
sau đó thay đổi giá cả (bao bì, kiểu marketing,…) ở một số thị 
trường hay cửa hàng và ghi chép lại những phản ứng (mua sắm) 
của người tiêu dùng. Có thể kết hợp với phương pháp phỏng vấn



Nghiên c u và th  nghi m th  tr ngứ ử ệ ị ườ  
ti p theoế

Các vấn đề phát sinh khi tiến hành nghiên 
cứu và thử nghiệm thị trường:

 chi phí cao

 thiếu người làm thử nghiệm

 những người được chọn để thử nghiệm 
có liên quan đến vấn đề cần nghiên cứu 
hay không? Liệu họ có làm nghiêm túc 
hay không?



Phân tích h i quy và c l ng c uồ ướ ượ ầ

 Đây là kỹ thuật thường xuyên được sử 
dụng để ước lượng cầu

 Ước lượng mối quan hệ lượng hoá giữa 
biến phụ thuộc và các biến độc lập

Phân tích h i quy và c l ng c uồ ướ ượ ầ

 Đây là kỹ thuật thường xuyên được sử 
dụng để ước lượng cầu

 Ước lượng mối quan hệ lượng hoá giữa 
biến phụ thuộc và các biến độc lập



Phân tích h i quy và c l ng c u ồ ướ ượ ầ
ti p theoế

 Dạng tổng quát của đường cầu
Qi = f(Y,pi,ps,pc,Z)

 Nếu cần ước lượng các hệ số của hàm cầu 
thì cần chọn một dạng hàm cụ thể

 Dạng hàm phổ biến được giả định là hàm 
cầu tuyến tính và hàm cầu mũ



Hàm c u có d ng t ng quát  ầ ạ ổ
  Hàm cầu tuyến tính

Qi = α + β1Y + β2pi + β3ps + β4pc + β5Z + e
 Qi = lượng cầu về hàng hoá I; Y  = thu nhập
 pi = giá hàng hoá I; ps = giá hàng hoá thay thế
 pc = giá hàng hoá bổ sung; Z  = các nhân tố quyết định cầu 

hàng hoá i khác
 e  = sai số

 Hàm cầu mũ
Qi = AYβ1pi

β2ps
β3pc

β4Zβ5

logQi = α + β1logY + β2logpi + β3logps + β4logpc + β5logZ + e

 Giá trị của α và βi ?



α và βi ph i đ c c l ng t  s  li u ả ượ ướ ượ ừ ố ệ
trong quá khứ

 Số liệu sử dụng trong phân tích hồi quy
 số liệu chéo (crosssectional data) 

cung cấp thông tin về các biến số 
trong một thời kì nhất định

 số liệu chuỗi thời gian (time series 
data) cung cấp thông tin về các biến 
số trong nhiều thời kì



c l ng ph ng trình h i quyƯớ ượ ươ ồ

 Tìm một đường “phù hợp nhất” với số liệu

• Đường phù hợp nhất là một tập hợp các 
điểm số liệu X,Y làm tối thiểu hoá tổng 
các bình phương khoảng cách theo 
chiều dọc từ các điểm số liệu đến đường 
đó

• Đường này được gọi là đường hồi quy, 
và phương trình đó được gọi là phương 
trình hồi quy

ˆ

Y

ˆ



Chương 3: Chương 3: LÝ THUYẾT SẢN XUẤTLÝ THUYẾT SẢN XUẤT
 Lý thuyết sản xuất đặt nền móng cho lý 

thuyết cung

 Việc ra quyết định quản lý liên quan 
đến 2 loại quyết định sản xuất

1. Kết hợp sử dụng những đầu vào nào
2. Sử dụng công nghệ nào



Hàm s n xu tả ấ
 Hàm sản xuất là một phương trình 

toán học cho biết mức sản lượng tối 
đa có thể sản xuất được từ một tập 
hợp các yếu tố đầu vào và công nghệ 
hiện có.

f2(x)
    f1(x)
     f0(x)

x

Q Ti n b  công nghế ộ ệ
 f0(x) - f2(x) 

Q = s n l ngả ượ
 x = đ u vàoầ



Hàm s n xu tả ấ  ti p theoế

Q = f(X1, X2, …, Xk)

Q  = sản lượng
X1, …, Xk = đầu vào

Để đơn giản, giả sử chỉ có hai yếu tố đầu 
vào: vốn (K) và lao động (L):

Q = f(L, K)



B ng s n xu tả ả ấ

Số đơn vị K 
được sử dụng Sản lượng (Q)

8 37 60 83 96 107 117 127
7 42 64 78 90 101 110 119
6 37 52 64 73 82 90 97
5 31 47 58 67 75 82 89
4 24 39 52 60 67 73 79
3 17 29 41 52 58 64 69
2 8 18 29 39 47 52 56
1 4 8 14 20 27 24 21

1 2 3 4 5 6 7
Số đơn vị L được sử dụng

Cùng một m c s n l ng Q có th  đ c t o ra v i nhi u cách k t ứ ả ượ ể ượ ạ ớ ề ế
h p khác nhau gi a các y u t  đ u vàoợ ữ ế ố ầ , các y u t  đ u vào có th  ế ố ầ ể
thay th  l n nhau  m t m c đ  nh t đ nhế ẫ ở ộ ứ ộ ấ ị



S n xu t trong ng n h n và dài h nả ấ ắ ạ ạ

 Trong ngắn hạn một số yếu tố đầu vào là cố định và một số khác có 
thể thay đổi
 Ví dụ, doanh nghiệp có thể thay đổi số lao động, nhưng không thể 

thay đổi lượng tư bản
 Trong ngắn hạn chúng ta có thể bàn về năng suất nhân tố

 Trong dài hạn mọi yếu tố đầu vào đều có thể thay đổi
 Ví dụ, dài hạn là khoảng thời gian mà một doanh nghiệp có thể 

điều chỉnh mọi yếu tố đầu vào theo những tình huống khác nhau
 Trong dài hạn chúng ta có thể bàn về hiệu suất theo quy mô



Nh ng thay đ i ng n h n c a quá trình ữ ổ ắ ạ ủ
s n xu tả ấ
Năng su t nhân tấ ố

Số đơn vị K
được sử dụng Mức sản lượng (Q)

8 37 60 83 96 107 117 127 128
7 42 64 78 90 101 110 119 120
6 37 52 64 73 82 90 97 104
5 31 47 58 67 75 82 89 95
4 24 39 52 60 67 73 79 85
3 17 29 41 52 58 64 69 73
2 8 18 29 39 47 52 56 52
1 4 8 14 20 27 24 21 17

1 2 3 4 5 6 7 8
Số đơn vị L được sử dụng

S n l ng Q thay đ i th  nào khi l ng L tăng?ả ươ ổ ế ượ



Nh ng thay đ i dài h n c a quá trình ữ ổ ạ ủ
s n xu tả ấ
Hi u su t theo quy môệ ấ

Số đơn vị K
được sử dụng Mức sản lượng

8 37 60 83 96 107 117 127 128
7 42 64 78 90 101 110 119 120
6 37 52 64 73 82 90 97 104
5 31 47 58 67 75 82 89 95
4 24 39 52 60 67 73 79 85
3 17 29 41 52 58 64 69 73
2 8 18 29 39 47 52 56 52
1 4 8 14 20 27 24 21 17

1 2 3 4 5 6 7 8
Số đơn vị L được sử dụng

M c s n l ng thay đ i th  nào khi c  L và K tăng?ứ ả ượ ổ ế ả



S N XU T TRONG NG N H NẢ Ấ Ắ Ạ

M i quan h  gi a T ng s n l ng, S n l ng trung ố ệ ữ ổ ả ượ ả ượ
bình và S n l ng c n biênả ượ ậ

 Tổng sản lượng (TP) = tổng số lượng sản 
phẩm

 Sản lượng trung bình (AP) = tổng sản 
lượng trên tổng đầu vào

 Sản lượng cận biên (MP) = sự thay đổi của 
sản lượng khi sử dụng thêm một đơn vị đầu 
vào



 Sản lượng cận biên của lao động là sự thay đổi 
của sản lượng khi sử dụng thêm một đơn vị lao 
động (các yếu tố đầu vào khác giữ nguyên)

        MPL= ∆Q/∆L  (giữ nguyên K)
  = δQ/δL

 Sản lượng trung bình của L:
APL= Q/L  (giữ nguyên K)



 Nếu MP > AP thì 
AP tăng 

 Nếu MP < AP thì 
AP giảm

 MP = AP khi AP 
là lớn nhất

 TP là tối đa khi    
MP = 0



Quy lu t s n ph m c n biên gi m ậ ả ẩ ậ ả
d nầ

Khi tiếp tục tăng thêm một yếu tố đầu vào nào đó trong điều kiện các 
yếu tố khác không đổi, đến một điểm nào đó số đơn vị sản lượng 
tăng thêm sẽ bắt đầu giảm

 Ví dụ, tăng yếu tố lao động mà không đồng thời tăng tư bản sẽ 
dẫn đến sản phẩm cận biên của lao động có xu hướng giảm 
dần

 Chúng ta không thể nói trước được khi nào sản phẩm cận 
biên giảm dần, mà chỉ biết rằng nó sẽ xảy ra tại một điểm 
nào đó



Ba giai đo n s n xu t trong ng n h nạ ả ấ ắ ạ

AP,MP

X

GĐ I GĐ II GĐ III

APX

MPX

Y u t  đ u vào c  ế ố ầ ố
đ nh không đ c t n ị ượ ậ
d ng t i đaụ ố ; chuyên 
môn hoá và làm vi c ệ
nhóm s  giúp cho AP ẽ
tăng khi s  d ng ử ụ
thêm X

Chuyên môn hoá và 
làm vi c nhóm ti p ệ ế
t c làm cho m c s n ụ ứ ả
l ng tăng khi s  ượ ử
d ng thêm ụ X; y u t  ế ố
đ u vào c  đ nh ầ ố ị
đ c s  d ng h p lýượ ử ụ ợ

Công su t c a ấ ủ
y u t  đ u vào ế ố ầ
c  đ nh đã t i ố ị ố
đa; vi c s  ệ ử
d ng thêm X ụ
làm s n l ng ả ượ
gi mả



Nguyên t c xác đ nh m c đ u vào t i ắ ị ứ ầ ố
uư

Một doanh nghiệp với mục tiêu tối đa hoá 
lợi nhuận hoạt động trên thị trường đầu ra 
và đầu vào cạnh tranh hoàn hảo sẽ kết 
hợp đầu vào tối ưu khi doanh thu thêm 
được từ việc bán các sản phẩm mà đơn vị 
lao động đó tạo ra (sản phẩm doanh thu 
cận biên của lao động) bằng với chi phí bỏ 
thêm để thuê thêm đơn vị đó (chi phí lao 
động cận biên) 

MRP = MLCMRP = MLC



Bài t p v n d ng 1: Xác đ nh lao đ ng ậ ậ ụ ị ộ
t i u trong ng n h nố ư ắ ạ

K t h p S n ph m doanh thu biên c a lao đ ng (MRP) v i Chi phí lao đ ng biên (MLC)ế ợ ả ẩ ủ ộ ớ ộ
T ngổ S.ph mẩ T ngổ Chi phí

Lao đ ngộ T ng SLổ SL SL Doanh D.thu Chi phí Lao đ ng ộ
trung bình biên Thu Biên Lao đ ngộ Biên

(L) (Q ho c TP)ặ (AP) (MP) (TRP) (MRP) (TLC) (MLC) TRP-TLC MRP-MLC
0 0 0 0 0 0 0
1 10000 10000 10000 20000 20000 10000 10000 10000 10000
2 25000 12500 15000 50000 30000 20000 10000 30000 20000
3 45000 15000 20000 90000 40000 30000 10000 60000 30000
4 60000 15000 15000 120000 30000 40000 10000 80000 20000
5 70000 14000 10000 140000 20000 50000 10000 90000 10000
6 75000 12500 5000 150000 10000 60000 10000 90000 0
7 78000 11143 3000 156000 6000 70000 10000 86000 -4000
8 80000 10000 2000 160000 4000 80000 10000 80000 -6000

 P = Giá s n ph mả ẩ  = $2
W = Chi phí m t đ n v  lao đ ngộ ơ ị ộ  = $10000
TRP = TP x P,  MRP = MP x P
TLC = L x W
MLC = ∆ TLC / ∆ L



S N XU T TRONG DÀI H NẢ Ấ Ạ

 Mọi đầu vào (cả K và L) đều có thể thay đổi
 Làm thế nào để xác định được kết hợp tối ưu 

giữa các yếu tố đầu vào?

Để minh hoạ cho trường hợp này chúng ta 
sử dụng các đường đẳng lượng và đường 
đẳng phí



Đ ng đ ng l ngườ ẳ ượ

 Đường đẳng lượng là một đường thể 
hiện các cách kết hợp có thể có 
giữa các yếu tố đầu vào để sản 
xuất ra cùng một mức sản lượng 
đầu ra.



Đ ng đ ng l ng ườ ẳ ượ

Số đơn vị K
Sản lượng (Q)

8 37 60 83 96 107 117 127
7 42 64 78 90 101 110 119
6 37 52 64 73 82 90 97
5 31 47 58 67 75 82 89
4 24 39 52 60 67 73 79
3 17 29 41 52 58 64 69
2 8 18 29 39 47 52 56
1 4 8 14 20 27 24 21

1 2 3 4 5 6 7
Số đơn vị L

Đ ng ườ
đ ng ẳ
l ngượ
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S  thay th  gi a các y u t  đ u vàoự ế ữ ế ố ầ

Các yếu tố đầu vào có thể thay thế lẫn nhau ở 
một mức độ nào đó.
Các mức độ thay thế khác nhau:

đ ngườ

a) Thay th  hoàn h oế ả b) B  sung hoàn h oổ ả

Ng i lái xe ườ

Xe taxi

Q

Q

T  b nư ả

Lao đ ngộ L1 L2    L3         L4 

  K
1 
K

2 
 K

3 
   

  K
4

Đ ng ườ
hoá 
h cọ

c) Thay th  không ế
hoàn h oả



S  thay th  gi a các y u t  đ u vàoự ế ữ ế ố ầ
ti p theoế

 Mức độ thay thế giữa các yếu tố được đo lường bằng 
tỷ lệ thay thế kỹ thuật cận biên (MRTS):

MRTS = ∆K/∆L

 MRTS cho biết một số đơn vị L nào đó có thể được 
thay thế bởi K trong khi vẫn duy trì được mức sản 
lượng như cũ

 MRTS chính là độ dốc của đường đẳng lượng



MRTS = ∆K/∆L = - MPL/MPK

Số đơn vị K
được sử dụng Mức sản lượng (Q)

8 37 60 83 96 107 117 127
7 42 64 78 90 101 110 119
6 37 52 64 73 82 90 97
5 31 47 58 67 75 82 89
4 24 39 52 60 67 73 79
3 17 29 41 52 58 64 69
2 8 18 29 39 47 52 56
1 4 8 14 20 27 24 21

1 2 3 4 5 6 7
Số đơn vị L



Đ ng đ ng phí ườ ẳ

 Đường đẳng phí là một đường thể 
hiện các cách kết hợp có thể có giữa 
các yếu tố đầu vào mà với một mức 
chi phí nhất định, doanh nghiệp có thể 
thuê mua được. 



Gi  đ nhả ị  PL =$100 and  PK =$200 
Cách k t h p các y u t  đ u vàoế ợ ế ố ầ
v i ngân sách là  $1000ớ
Các k t h pế ợ L K

A 0 5
B 2 4
C 4 3
D 6 2
E 8 1
G 10 0

Ví d : Đ ng đ ng phíụ ườ ẳ



8585

K t h p t i u các y u t  đ u vàoế ợ ố ư ế ố ầ

Đi m k t h p t i u: đi m A: khi đ ng đ ng l ng ti p xúc ể ế ợ ố ư ể ườ ẳ ượ ế
v i đ ng đ ng phí,  đó đ  d c c a hai đ ng b ng nhau. ớ ườ ẳ ở ộ ố ủ ườ ằ

5

10 L

    K

“Q52”

100L + 200K = 1000

A

C

B



K t h p t i u các y u t  đ u vàoế ợ ố ư ế ố ầ

 Giờ đây chúng ta có thể trả lời được câu hỏi làm thế 
nào để xác định được sự kết hợp tối ưu giữa các yếu tố 
đầu vào

 Như đã nói ở trên, sự kết hợp tối ưu này xảy ra khi độ 
dốc đường đẳng lượng (mức độ thay thế giữa các yếu 
tố đầu vào) bằng độ dốc đường đẳng phí (giá tương đối 
của các yếu tố đầu vào). 

 Mối quan hệ này có thể được biểu diễn như sau:
MPL/MPK = PL/PK

(hay MPL/PL= MPK/PK)



Bài t p v n d ng 2: K t h p đ u vào t i ậ ậ ụ ế ợ ầ ố
u trong dài h nư ạ

 Một công ty muốn tối thiểu hoá chi phí sản xuất cho một mức 
sản lượng trong một giờ, Q

 Số lượng công nhân sử dụng trong một giờ là L, số máy móc sử 
dụng trong một giờ là K, và hàm sản xuất có dạng

   
Q = 10(LK)0.5.

 Tiền lương là $8 một giờ, và giá thuê một chiếc máy là $2 một 
giờ

 Công ty này nên sử dụng bao nhiêu công nhân và bao nhiêu 
máy móc nếu như họ muốn sản xuất 80 đơn vị sản phẩm một 
giờ?



Q = 10(LK)0.5

Tính các sản lượng biên:
 MPL = 0.5(10)K0.5L0.5 = 5(K/L)0.5

 MPK = 0.5(10)L0.5K0.5 =  5(L/K)0.5

Do vậy, nếu MPL/PL = MPK/PK

 Nhân cả hai vế của phương trình trên với (K/L)0.5  5K/8L = 
5/2  K = 4L. 

 Do Q = 80  10(LK)0.5 = 80  10[L(4L)]0.5 = 80   ⇒   L = 4 và K 
= 16

2

)(5

8

)(5 5.0
K
L5.0

L
K

=



Hi u su t theo quy môệ ấ

 Bây giờ chúng ta xem xét mức độ thay đổi của mức sản lượng khi 
gia tăng tất cả các yếu tố đầu vào theo cùng tỉ lệ  khái niệm hiệu 
suất theo quy mô

 Nếu mọi yếu tố đầu vào trong quá trình sản xuất tăng gấp đôi, ba 
trường hợp có thể xảy ra:
 Sản lượng tăng lên hai lần

 Hiệu suất tăng theo quy mô (IRTS)
 Sản lượng tăng lên hai lần

 Hiệu suất không đổi theo quy mô (CRTS)
 Sản lượng tăng ít hơn hai lần

 Hiệu suất giảm theo quy mô (DRTS)
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Ví d : Hi u su t theo qui môụ ệ ấ

Số đơn vị K
được sử dụng Mức sản lượng (Q)

8 37 60 83 96 107 117 127 128
7 42 64 78 90 101 110 119 120
6 37 52 64 73 82 90 97 104
5 31 47 58 67 75 82 89 95
4 24 39 52 60 67 73 79 85
3 17 29 41 52 58 64 69 73
2 8 18 29 39 47 52 56 52
1 4 8 14 20 27 24 21 17

1 2 3 4 5 6 7 8
Số đơn vị lao động L

Quá trình sản xuất này có hiệu suất tăng theo quy mô



Nguyên nhân c a hi u su t tăng theo ủ ệ ấ
quy mô:

 Phân công lao động (chuyên môn hoá) làm tăng 
năng suất lao động  

 Tính không thể chia nhỏ của máy móc hoặc nhờ 
máy móc tinh vi làm tăng năng suất

 
 Lý do không gian



Nguyên nhân c a hi u su t gi m theo ủ ệ ấ ả
quy mô:

 Chủ yếu do việc quản lý doanh nghiệp và việc phối 
hợp các hoạt động các bộ phận khác nhau của doanh 
nghiệp trở nên khó khăn hơn khi qui mô hoạt động lớn 
hơn:
 Những vấn đề về thông tin, truyền đạt
 Thói quan liêu

 Trong thực tế, lực lượng gây ra hiệu suất tăng và giảm 
theo qui mô thường hoạt động song song. 
 Khi Q thấp, lưc lượng gây ra IRTS lấn át lực lượng 

gây ra DRTS



Đo l ng hi u su t theo quy môườ ệ ấ

 Nhân các hệ số của hàm sản xuất:

Nếu hàm sản xuất gốc có dạng
Q = f(X,Y)

Sau khi nhân tất cả các yếu tố đầu vào với hằng số 
k thì hàm sản xuất có dạng

Q’ = f(kX, kY)
Nếu

Q’ > kQ  hiệu suất tăng dần
Q’ = kQ  hiệu suất không đổi
Q’ < kQ  hiệu suất giảm dần



Bài t p v n d ng 3ậ ậ ụ

 NÕu hµm s¶n xuÊt cña mét doanh nghiÖp ®î c í c lî ng lµ hµm Cobb-Douglas Q = 10K0.5L0.7  

 X¸c ®Þnh hÖ sè co gi· n cña s¶n lî ng theo vèn vµ lao ®éng. NÕu doanh nghiÖp chØ t¨ng 
sè vèn hoÆc sè lao động lªn 10% th× s¶n lî ng cã thÓ t¨ng lªn bao nhiªu?  

 Doanh nghiÖp nµy cã hiÖu suÊt t¨ng, gi¶m hay kh«ng ®æi theo qui m«?  



Bài t p 4ậ
• M t doanh nghi p s  d ng 2 y u t  đ u vào là t  b n K và L ộ ệ ử ụ ế ố ầ ư ả

đ  s n xu t s n ph m. Hàm s n xu t đ c cho b i Q= Kể ả ấ ả ẩ ả ấ ượ ở 1/2L2/3. 
Gía c a t  b n là Pủ ư ả K=r=45 USD/đ n v , giá thuê lao đ ng là ơ ị ộ
PL=10USD/đ n vơ ị

• a- Hàm s n xu t này có hi u qu  tăng, gi m hay không đ i ả ấ ệ ả ả ổ
theo quy mô

• b- v i t ng chi phí TC =6720USD, xác đ nh s  l ng t  b n và ớ ổ ị ố ượ ư ả
lao đ ng t i u đ  doanh nghi p s n xu t ra đ c m c đ u ra ộ ố ư ể ệ ả ấ ượ ứ ầ
l n nh t. Tính m c đ u ra l n nh t đó.ớ ấ ứ ầ ớ ấ

• C- N u mu n s n xu t đ c m c đ u ra là Q=216 s n ph m ế ố ả ấ ượ ứ ầ ả ẩ
thì doanh nghi p s  s  d ng k t h p đ u vào nào đ  t i thi u ệ ẽ ử ụ ế ợ ầ ể ố ể
hoá chi phí.



Chương 4: Chương 4: LÝ THUYẾT CHI PHÍ LÝ THUYẾT CHI PHÍ 

Lý thuyết chi phí là rất quan trọng đối với nhà 
quản lý bởi vì nó là cơ sở cho hai quyết định 
sản xuất quan trọng sau:

1) Có nên đóng cửa sản xuất hay không?
2) Sản xuất bao nhiêu?



Nh ng chi phí nào là quan ữ
tr ng?ọ

Chi phí cơ hội và Chi phí kế toán

 Chi phí cơ hội là chi phí liên quan đến những 
giá trị bị bỏ qua khi đã đưa ra một quyết định 
kinh tế

 Chi phí kế toán chỉ xem xét những chi phí nổi, 
như chi phí tiền lương, nguyên liệu, và thuê tài 
sản



Các chi phí trong ng n h nắ ạ

 Tổng sản lượng là một hàm của các yếu tố đầu vào 
khả biến và các yếu tố đầu vào cố định

 Do vậy, tổng chi phí sản xuất bằng chi phí cố định 
(chi phí cho các đầu vào cố định) cộng với chi phí 
biến đổi (chi phí cho các đầu vào khả biến)
 Chi phí cố định (FC): Chi phí không thay đổi theo mức sản lượng

 Chi phí biến đổi (VC): Chi phí thay đổi theo mức sản lượng

TC  = FC + VC



Các chi phí trong ng n h n   ắ ạ
ti p theoế

 Tổng chi phí trung bình (ATC) là chi phí tính 
trên một đơn vị sản lượng

 Chi phí cố định trung bình (AFC) là chi phí 
cố định tính trên một đơn vị sản lượng 

 Chi phí biến đổi trung bình (AVC) là chi phí 
biến đổi tính trên một đơn vị sản lượng 

AVCAFC

Q

VC

Q

FC
 

Q

TC
 ATC +=+==



Các chi phí trong ng n h nắ ạ    
ti p theoế

Q

VC

Q

VC

Q

TC
  MC

∆
∆=

∆
∆+∆=

∆
∆= FC

Chi phí cận biên (MC) là chi phí bổ sung 
thêm khi tăng thêm một đơn vị sản lượng. 
Do vậy, chi phí cố định (FC) không ảnh 
hưởng đến chi phí cận biên
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Đ  th  các chi phí ng n h nồ ị ắ ạ

 AFC liên tục giảm
 MC cắt AVC và ATC tại điểm tối thiểu của chúng 
 Điểm tối thiểu của AVC xảy ra ở mức sản lượng thấp hơn so với 

điểm tối thiểu của ATC do có FC

Q 

P

25

50

75

100

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

AFC

AVC
ATC

MC



Hàm chi phí trong dài h nạ

Đường chi phí dài hạn biểu diễn chi phí thấp nhất 
tại mỗi mức sản lượng khi doanh nghiệp có thể tự do 
thay đổi mức đầu vào.

Một trong những quyết định đầu tiên phải đưa ra 
của một nhà quản lý doanh nghiệp là phải xác định 
quy mô sản xuất (quy mô doanh nghiệp).



Đ ng chi phí trung bình dài h n LRAC: ườ ạ đ ng ườ
bao ngoài các đ ng chi phí ng n h nườ ắ ạ

S n l ngả ượ

C
h

i p
h

í t
ru

n
g
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ìn

h

SRATC1

M i quy mô nhà máy ỗ
đ c thi t k  cho m t ượ ế ế ộ
m c s n l ng nh t đ nhứ ả ượ ấ ị

SRATC2

SRATC3

SRATC4

Do v y t n t i m t chu i cácậ ồ ạ ộ ỗ
đ ng SRATC, m i đ ngườ ỗ ườ
t ng ng v i m t m c s nươ ứ ớ ộ ứ ả
l ng t i u khác nhau.ượ ố ư

LRAC

Trong dài h n, quy mô nhà máy có th  thay đ i đ c. ạ ể ổ ượ Và đ ng chi phí trung ườ
bình dài h n LRAC s  là đ ng bao ngoài c a các đ ng ạ ẽ ườ ủ ườ SRATCs



Quy t đ nh s n l ng c a doanh ế ị ả ượ ủ
nghi pệ

 Đi uề  ki nệ  c n ậ biên Ki mể  tra xem có nên 
s nả  xu tấ  không 

Quy tế  
đ nhị  
trong 
ng nắ  h nạ  
 
 
Quy tế  
đ nhị  
trong dài 
h nạ  

l aự  ch nọ  m cứ  s nả  
l ngượ  t iạ  đó MR = 
SRMC 
 
 
 
l aự  ch nọ  m cứ  s nả  
l ngượ  t iạ  đó  MR = 
LRMC 

Sản xu tấ  m cứ  s nả  l ngượ  
này trừ khi giá th pấ  hơn 
SRAVC. N uế  đi uề  đó x yả  
ra DN không s nả  xu tấ . 
 
 
S nả  xu tấ  m cứ  s nả  l ngượ  
này trừ khi giá th pấ  hơn  
hơn LRAC. N uế  đi uề  đó 
x yả  ra DN không s nả  
xu tấ . 

 

 



L a ch n m c s n l ngự ọ ứ ả ượ

CHI PHÍ DOANH THU

Công ngh  & ệ
chi phí thuê các 
nhân t  s n xu tố ả ấ

TC 
(ng n & ắ
dài h n)ạ
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dài h n)ạ

MC

Đ NG C UƯỜ Ầ
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MR

KI M TRA: s n xu t trong ng n h n?Ể ả ấ ắ ạ
Đóng c a trong dài h n?ử ạ

L a ch n m c s n l ngự ọ ứ ả ượ



L i th  kinh t  theo quy môợ ế ế

L i th  kinh t  theo quy mô x y ra khi chi phí ợ ế ế ả
trung bình dài h n gi m khi s n l ng tăngạ ả ả ượ :

LRAC

C
hi

 p
hí

 tr
un

g 
bì

nh

S n l ngả ượ



L i th  kinh t  theo quy môợ ế ế  ti p theoế

 Đây là một khái niệm liên quan đến chi phí1

 Khi một công ty có được lợi thế kinh tế theo quy 
mô (economies of scale) LRAC của nó sẽ giảm 
khi sản lượng tăng

 Bất lợi kinh tế theo quy mô (diseconomies of 
scale): LRAC tăng khi sản lượng tăng

1 So sánh với hiệu suất theo quy mô (returns to scale): đây là khái 
niệm liên quan đến sản xuất!



Hàm chi phí dài h n: bi u di n l i ạ ễ ễ ợ
th /b t l i kinh t  theo quy môế ấ ợ ế

LRAC

$

   L i th  kinh t  theo quy môợ ế ế    B t l i kinh t  theo quy môấ ợ ế

Q

MC tăng



T i sao doanh nghi p có th  hi u ạ ệ ể ệ
qu  h n khi quy mô s n xu t tăng?ả ơ ả ấ

Lợi thế kinh tế theo qui mô
 Lợi thế về công nghệ
 Lợi thế về marketing
 Lợi thế về tài chính
 Lợi thế về quản lý
 Lợi thế về mức độ chịu rủi ro
 Lợi thế về hành chính



T i sao doanh nghi p có th  kém hi u ạ ệ ể ệ
qu  h n khi quy mô s n xu t tăng?ả ơ ả ấ

Bất lợi kinh tế theo quy mô:
 Quy mô hoạt động quá lớn có thể làm tăng giá đầu vào
 Sự gia tăng không tương xứng của chi phí vận chuyển
 Thói quan liêu
 Những vấn đề về điều phối quản lý khi qui mô doanh 

nghiệp tăng
 Chuyên môn hoá lao động và những công việc lặp đi lặp 

lại nhàm chán, năng suất lao động bị ảnh hưởng



S n xu t hai (ho c nhi u) s n ả ấ ặ ề ả
ph m: L i th  kinh t  theo ph m viẩ ợ ế ế ạ

 Lợi thế kinh tế theo phạm vi (economies of scope) tồn 
tại khi chi phí đơn vị của việc sản xuất hai hay nhiều 
sản phẩm/dịch vụ cùng nhau là thấp hơn so với việc 
sản xuất chúng riêng lẻ
 Sản xuất những sản phẩm liên quan, những sản phẩm bổ 

sung
 Tổng chi phí trung bình giảm nhờ việc tăng chủng loại 

sản phẩm trong sản xuất 
 Thường xảy ra khi sản xuất các sản phẩm khác nhau 

có chung đầu vào hoặc việc phân phối và xúc tiến 
diễn ra đồng thời



T i sao l i có nh ng l i th  nàyạ ạ ữ ợ ế

1) Cả hai sản phẩm sử dụng cùng 
yếu tố đầu vào (tư bản và lao động)
2) Các doanh nghiệp chia sẻ 
nguồn lực quản lý
3) Cả hai sản phẩm sử dụng cùng 
kỹ năng lao động và loại máy móc



L i th  kinh t  theo ph m vi ợ ế ế ạ ti p theoế

 Ví dụ:
Trang trại gà – gia cầm và trứng
Công ty sản xuất xe hơi – xe con và 

xe tải
Trường đại học  giảng dạy và nghiên 

cứu



Ví dụ: Công ty PepsiCo, Inc.



L i th  kinh t  theo ph m vi ợ ế ế ạ ti p theoế

 Một ví dụ khác là công ty Proctor & Gamble, 
sản xuất hàng trăm loại sản phẩm từ xà 
phòng cho đến kem đánh răng. Họ có thể 
tuyển dụng những nhà thiết kế đồ hoạ và 
chuyên gia marketing đắt tiền, những người 
này có thể sử dụng kỹ năng của họ cho các 
dòng sản phẩm. Do chi phí được dàn trải, điều 
này làm giảm tổng chi phí sản xuất trung bình 
cho mỗi sản phẩm



Ví d : P&G mua l i công ty Gillette ụ ạ
(29.1.2005) 

 Cả hai công ty đều có chuyên môn bổ sung cho 
nhau về lĩnh vực chăm sóc sức khỏe và cá nhân

 Hai công ty này có cùng nền tảng công nghệ về 
chăm sóc da và đặc biệt là chăm sóc răng 
miệng

 Có cùng những kênh phân phối (WalMart…) 



M c đ  l i th  kinh t  theo ph m viứ ộ ợ ế ế ạ

 Mức độ lợi thế kinh tế theo phạm vi đo lường mức tiết kiệm chi 
phí:

 C(Q1) là chi phí sản xuất sản phẩm Q1

 C(Q2) là chi phí sản xuất sản phẩm Q2

 C(Q1Q2) là chi phí chung sản xuất đồng thời hai sản phẩm

 If SC > 0  Lợi thế kinh tế theo phạm vi
 If SC < 0  Bất lợi kinh tế theo phạm vi

)QC(Q

)QC(Q)C(Q)C(Q
  SC

21,

21,21 −+=



Nh ng thay đ i đ ng c a chi phí: Đ ng ữ ổ ộ ủ ườ
nh n th c ậ ứ

 Đường nhận thức (learning curves) đo lường vai trò kinh nghiệm của 
người lao động đối với chi phí sản xuất

 Nó thể hiện mối quan hệ giữa sản lượng tích lũy (cộng dồn) của một 
doanh nghiệp và lượng đầu vào cần thiết để sản xuất ra một đơn vị 
sản lượng

 Đường nhận thức hàm ý:
 số lao động cần thiết cho một đơn vị sản lượng giảm

 chi phí ban đầu sẽ lớn sau đó sẽ giảm nhờ sự học hỏi của người lao động



Đ ng nh n th cườ ậ ứ

L ng máy tích lu  (c ng d n) đ c s n xu tượ ỹ ộ ồ ượ ả ấ

S  gi  lao đ ng ố ờ ộ
đ  s n xu t ra ể ả ấ
m t chi c máyộ ế

10 20 30 40 500

2

4

6

8

10
 Trục hoành đo lường lượng máy 

tích luỹ (cộng dồn) mà doanh 
nghiệp sản xuất ra

 Trục tung phản ánh số giờ lao 
động cần thiết để sản xuất ra 
một đơn vị máy



L i th  kinh t  theo quy mô và s  nh n th c ợ ế ế ự ậ ứ
ti p theoế

S n l ngả ượ

Chi phí
($ trên m t ộ
đ n vơ ị
s n l ng)ả ượ

AC1

A
B

L i th  kinh t  theo quy môợ ế ế



L i ích kinh t  theo quy mô và s  ợ ế ự
nh n th cậ ứ  ti p theoế

S n l ngả ượ

Chi phí
($ trên m t ộ
đ n vơ ị
s n l ng)ả ượ

AC1

A
B

L i ích kinh t  theo quy môợ ế

AC2

S  nh n th cự ậ ứ
(nh  kinh nghi m)ờ ệ C



Lý thuy t v  l i nhu nế ề ợ ậ

• 1. Doanh thu tiêu th  hàng hoá hay d ch v  c a doanh nghi pụ ị ụ ủ ệ
– T ng doanh thu (TR)ổ  đ c hi u là s  ti n thu đ c do tiêu th  s n ph m hàng ượ ể ố ề ượ ụ ả ẩ

hoá hay d ch v  c a doanh nghi p trong m t th i kỳ. TR = P.Qị ụ ủ ệ ộ ờ

– Doanh thu c n biên (MR)ậ  đ c hi u là m c tăng t ng doanh thu khi tiêu th  ượ ể ứ ổ ụ
thêm m t đ n v  s n ph m hàng hoá hay d ch v  MR =                  khi AQ = 1 thì ộ ơ ị ả ẩ ị ụ
MR = ∆TR.

– N u t ng doanh thu TR = f(Q) liên t c và khá vì đ i v i Q thì có th  tính đ o hàm ế ổ ụ ố ớ ể ạ
c a TR theo Qủ

– MR = 

– Doanh thu bình quân (AR) đ c hi u là doanh thu tính bình quân cho m t đ n v  ượ ể ộ ơ ị
s n ph m hàng hoá hay d ch v  tiêu th . AR = TR/Qả ẩ ị ụ ụ

Q

TR

∆
∆

QTR
Q

TR
'=

∆
∆



L i nhu n tiêu th  hàng hoá hay d ch v  c a ợ ậ ụ ị ụ ủ
doanh nghi pệ

• T ng l i nhu n (TG)ổ ợ ậ  đ c hi u là hi u s  c a t ng doanh thu (TR) và t ng chi phí ượ ể ệ ố ủ ổ ổ
(TC): TG = TR - TC. Vì TR = f(Q) và TC = f(Q) nghĩa là t ng l i nhu n cũng ph  thu c ổ ợ ậ ụ ộ
vào kh i l ng s n ph m tiêu th  Q.ố ượ ả ẩ ụ

• T ng l i nhu n (TG)ổ ợ ậ  đ c hi u là hi u s  c a t ng doanh thu (TR) và t ng chi phí ượ ể ệ ố ủ ổ ổ
(TC): TG = TR - TC. Vì TR = f(Q) và TC = f(Q) nghĩa là t ng l i nhu n cũng ph  thu c ổ ợ ậ ụ ộ
vào kh i l ng s n ph m tiêu th  Q.ố ượ ả ẩ ụ

– T ng l i nhu n kinh t  (TGK) = TR - TCKổ ợ ậ ế
– T ng l i nhu n tính toán (TGT) = TR - TCTổ ợ ậ
– Vì TCT th ng nh  h n TCK nên TGK cũng th ng nh  h n TC1 vì trong kinh t  vi mô nói t i ườ ỏ ơ ườ ỏ ơ ế ớ

t ng chi phí đ c hi u là nói t i t ng chi phí kinh t  TCK do v y khi nói t ng l i nhu n đ c ổ ượ ể ớ ổ ế ậ ổ ợ ậ ượ
hi u là nói t i t ng l i nhu n kinh t  (TGK) ể ớ ổ ợ ậ ế

• L i nhu n c n biên (MG)ợ ậ ậ  đ c hi u là m c gia tăng t ng l i nhu n khi tiêu th  thêm ượ ể ứ ổ ợ ậ ụ
m t đ n v  s n ph m hàng hoá hay d ch v  MG = ộ ơ ị ả ẩ ị ụ ∆TG/∆Q; khi ∆Q = 1 thì MG = ∆TG.

• N u hàm t ng l i nhu n TG = f(Q) liên t c khá vì đ i v i Q thì tính b ng đ o hàm.ế ổ ợ ậ ụ ố ớ ằ ạ
• L i nhu n đ n v  (g) đ c hi u là l i nhu n bình quân cho m t đ n v  s n ph m tiêu th  ợ ậ ơ ị ượ ể ợ ậ ộ ơ ị ả ẩ ụ

c a doanh nghi p; g = TG/Q = (TR - TC)/Q = P - ATCủ ệ



Đi u ki n t i đa hoá l i nhu n t ng quátề ệ ố ợ ậ ổ

• M t trong nh ng m c tiêu c a doanh nghi p là t i đa hoá l i ộ ữ ụ ủ ệ ố ợ
nhu n đ t đ c trong m t th i kỳ s n xu t kinh doanh. Đ  đ t ậ ạ ượ ộ ờ ả ấ ể ạ
m c tiêu này đòi h i doanh nghi p ph i có nh ng quy t đ nh đúng ụ ỏ ệ ả ữ ế ị
đ n trong s n xu t.ắ ả ấ

• Trong tr ng h p t ng quát: TG= TR – TCườ ợ ổ

• V n đ  đ t ra là c n quy t đ nh s n xu t và cung ng bao nhiêu ấ ề ặ ầ ế ị ả ấ ứ
đ n v  s n ph m trong kỳ (Q = ?) đ  t ng l i nhu n là l n nh t ơ ị ả ẩ ể ổ ợ ậ ớ ấ
(TG = max)

• Tr c h t mu n TGmax thì hàm TG ph i đ t c c tr , nghĩa là ướ ế ố ả ạ ự ị đi u ề
ki n c nệ ầ  ph i đ c tho  mãn đó là (TG)'maxQ = 0, ả ượ ả

• Ta có TG = (TR)Q’-(TC)Q’= MC = MR=0 hay MR = MC

• Ngoài ra, đi u ki n đ  (TG)''Q < 0ề ệ ủ



Bài t pậ
M t doanh nghi p xác đ nh đ c đ ng c u s n ph m c a mình là: ộ ệ ị ượ ườ ầ ả ẩ ủ

P = 100 – 0,01Q 
(Q tính b ng đ n v  s n ph m). ằ ơ ị ả ẩ

Hàm t ng chi phí c a doanh nghi p là ổ ủ ệ
TC = 50Q + 30.000

a. Vi t ph ng trình bi u di n t ng doanh thu, doanh thu biên và chi phí biên.ế ươ ể ễ ổ
b. Xác đ nh m c s n l ng đ  doanh nghi p có t ng doanh thu t i đa, l i nhu n t i ị ứ ả ượ ể ệ ổ ố ợ ậ ố

đa.
c. Gi  s  chính ph  đánh thu  m i đ n v  s n ph m bán ra là 10 thì s n l ng, giá ả ử ủ ế ỗ ơ ị ả ẩ ả ượ

là bao nhiêu đ  có l i nhu n t i đa.ể ợ ậ ố
d. Gi  s  chính ph  đánh thu  1 l n là 10.000 thì quy t đ nh c a doanh nghi p thay ả ử ủ ế ầ ế ị ủ ệ

đ i nh  th  nào.ổ ư ế



Ch ng 5: ươCh ng 5: ươ HÀNH VI C A HÃNG TRONG ỦHÀNH VI C A HÃNG TRONG Ủ
CÁC C U TRÚC TH  TR NGẤ Ị ƯỜCÁC C U TRÚC TH  TR NGẤ Ị ƯỜ

 Quyết định về sản lượng và định giá sản phẩm của 
doanh nghiệp phụ thuộc vào cấu trúc thị trường 
hiện tại mà doanh nghiệp đang hoạt động, tức là 
phụ thuộc vào “mức độ kiểm soát giá của doanh 
nghiệp.”
 Liệu doanh nghiệp đang hoạt động trên thị trường cạnh 

tranh hoàn hảo, độc quyền, cạnh tranh độc quyền, hay 
độc quyền nhóm?



Các c u trúc th  tr ngấ ị ườ

 Các mô hình cổ điển về cấu trúc thị 
trường
 Cạnh tranh hoàn hảo
 Độc quyền 
 Cạnh tranh độc quyền 
 Độc quyền tập đoàn

 Mô hình “năm lực lượng cạnh tranh”



C nh tranh hoàn ạ
h oả

Đ c quy n  ộ ề
tuy t đ iệ ố

C nh tranh đ c ạ ộ
quy nề

Đ c quy n ộ ề
t ng đ iươ ố

Các c u trúc th  tr ng ấ ị ườ
khác nhau

C nh tranh đ c quy n:ạ ộ ề  ngành 
g m có nhi u công ty v i m t kh  ồ ề ớ ộ ả
năng ki m soát giá c  nh t đ nh.ể ả ấ ị
Các s n ph m: khác nhau nh ng ả ẩ ư
có th  thay th  t t cho nhau. ể ế ố
Gia nh p ngành t  doậ ự

Đ c quy n t ng đ i:ộ ề ươ ố  ngành 
g m có m t s  ít công ty, m i ồ ộ ố ỗ
công ty có m t m c đ  ki m soát ộ ứ ộ ể
giá c  nh t đ nh.ả ấ ị
Rào c n gia nh p ngành: caoả ậ

Q
uy

n 
l

c 
th

 tr
ng

ề
ự

ị
ư
ờ

M t ngành đ c quy n tuy t đ i là m t ộ ộ ề ệ ố ộ
ngành ch  có m t công ty duy nh t: ỉ ộ ấ
s n ph m: không có s n ph m thay ả ẩ ả ẩ
th  t ng tế ươ ự
Rào c n gia nh p ngành: r t cao đ n ả ậ ấ ế
n i công ty khác không th  gia nh p ỗ ể ậ
đ cượ

C nh tranh hoàn h o: ngành g m r t ạ ả ồ ấ
nhi u công ty nh  không có nh h ng ề ỏ ả ưở
gì đ n th  tr ngế ị ườ



Các đ c đi m c a các c u trúc ặ ể ủ ấ
th  tr ng khác nhauị ườ

S  DNố

S n ph m khác ả ẩ
bi t hay đ ng ệ ồ

nh tấ

đ t giá v i ặ ớ
s c m nh ứ ạ
th  tr ngị ườ

Gia 
nh p ậ
t  doự

Đ c phân ượ
bi t b iệ ở

Ví dụ

C nh tranh ạ
hoàn h oả

r t nhi uấ ề đ ng nh tồ ấ Không Có ch  c nh tranh ỉ ạ
b ng giá cằ ả

Nông dân tr ng ồ
khoai tây

Công ty d tệ

C nh tranh ạ
đ c quy nộ ề

nhi uề Khác bi tệ Có nh ng h n ư ạ
chế Có c nh tranh b ng giá c  ạ ằ ả

và ch t l ngấ ượ
Nhà hàng

Xà phòng th mơ

Đ c quy n ộ ề
t ng đ iươ ố

Ít ho c khác bi t ho c đ ng ặ ệ ặ ồ
nh tấ có h n chạ ế Hành vi 

chi n l cế ượ
Ôtô

Nhôm

Đ c quy n ộ ề
tuy t đ iệ ố

m tộ m t s n ph m ộ ả ẩ
duy nh tấ có không

v n còn b  h n ẫ ị ạ
ch  b i c u ế ở ầ

trên th  tr ngị ườ

đi n, n cệ ướ
d c ph m đ c ượ ẩ ượ

c p b ngấ ằ

 Không ph i m i ngành đ u thu c m t trong nh ng c u trúc này; tuy ả ọ ề ộ ộ ữ ấ
nhiên, đây là m t khuôn kh  h u ích đ  phân tích c u trúc ngành ộ ổ ữ ể ấ
và hành vi c a ngành.ủ



C nh tranh hoàn h oạ ả

 Doanh nghiệp là người chấp nhận giá
 Họ đối mặt với đường cầu hoàn toàn co giãn (nằm ngang)
 Giá cả thị trường thay đổi chỉ khi cung hoặc cầu thị trường 

thay đổi
 Với giá cả thị trường như vậy, mức sản lượng nào là 

hợp lý?
 Do giá cả thị trường được thiết lập tại điểm tại đó chỉ có lợi 

nhuận thông thường ⇒ sản lượng sẽ ở mức có
          p = MC = AC = MR



 P = AR = MR
 P0=MR0

MC

Tối đa hóa lợi nhuận với doanh nghiệp cạnh 
tranh

Lượng0

Chi phí và
doanh thu

ATC

AVC

QMAX

MC1

Q1

A



C nh tranh hoàn h o và l i ích công c ngạ ả ợ ộ

Những ưu điểm của CTHH

 Việc P = MC có thể dẫn đến sự phân bổ nguồn lực một cách hiệu quả
 Cạnh tranh giữa các doanh nghiệp dẫn đến sự hiệu quả
 Khuyến khích sự phát triển của công nghệ mới
 Không cần phải quảng cáo!?
 Ở trạng thái cân bằng dài hạn: LRAC ở điểm thấp nhất, do vậy doanh 

nghiệp có thể sản xuất ở mức chi phí thấp nhất
 Người tiêu dùng có lợi nhờ giá thấp
 Phản ứng nhanh với thị hiếu khách hàng



C nh tranh hoàn h o và l i ích công c ngạ ả ợ ộ  ti p theoế

Những nhược điểm của CTHH: 

 Các doanh nghiệp quá nhỏ để có thể tiến hành R&D!

 Chỉ sản xuất những sản phẩm không có sự khác biệt
 Thị hiếu về sản phẩm với những đặc tính khác nhau thì sao?!



Quy t đ nh s n xu t c a doanh nghi p c nh tranh ế ị ả ấ ủ ệ ạ
hoàn h oả

• Đ ng giá c a doanh nghi p c nh tranh hoàn h oườ ủ ệ ạ ả

– Đ ng giá c a ng i cung ng còn đ c g i là đ ng tiêu th  hay đ ng ườ ủ ườ ứ ượ ọ ườ ụ ườ
c u c a ng i cung ng, nó xác đ nh m c giá bán trong m i quan h  v i ầ ủ ườ ứ ị ứ ố ệ ớ
kh i l ng hàng hoá tiêu th .ố ượ ụ

– Vì trong đi u ki n th  tr ng c nh tranh hoàn h o m i ng i cung ng ch p ề ệ ị ườ ạ ả ọ ườ ứ ấ
nh n giá c  th  tr ng nh  m i đ i l ng có s n và có kh  năng tiêu th  h t ậ ả ị ườ ư ỗ ạ ượ ẵ ả ụ ế
kh i l ng hàng hoá c a mình nên ố ượ ủ ⇒ đ ng giá c a doanh nghi p CTHH có ườ ủ ệ
d ng đ ng th ng n m ngang (  m c giá th  tr ng) song song v i tr c kh i ạ ườ ẳ ằ ở ứ ị ườ ớ ụ ố
l ng hàng hoá tiêu th  Qượ ụ   



Quy t đ nh s n xu t c a doanh nghi p c nh tranh ế ị ả ấ ủ ệ ạ
hoàn h oả

• Doanh thu c n biên c a DNCTHH:ậ ủ
– T  hàm doanh thu c n biên: MR = (TR)Q. Trong ừ ậ

đi u ki n th  tr ng c nh tranh hoàn h o, doanh ề ệ ị ườ ạ ả
nghi p CTHH là ng i ch p nh n gi  nghĩa là ệ ườ ấ ậ ả
P=const, do v y MR = P.ậ

– Nh  v y, doanh thu c n biên c a doanh nghi p ư ậ ậ ủ ệ
CTHH luôn b ng v i giá bán hàng hoá hay d ch ằ ớ ị
v  c a doanh nghi p (m c giá cân b ng th  ụ ủ ệ ứ ằ ị
tr ng)ườ

•  



Quy t đ nh s n xu t t i đa hoá l i nhu n c a ế ị ả ấ ố ợ ậ ủ
DNCTHH

• Đ  t i đa hoá l i nhu n, DNCTHH ph i d a vào đi u ki n t i đa hoá l i nhu n t ng quát ể ố ợ ậ ả ự ề ệ ố ợ ậ ổ
MR= MC đ  xác đ nh kh i l ng c n s n xu t và cung ng.ể ị ố ượ ầ ả ấ ứ

• Vì doanh thu c n biên c a DNCTHH: ậ ủ MR = P nên kh i l ng s n xu t t i đa hoá l i nhu n ố ượ ả ấ ố ợ ậ
c a DNCTHH đ c xác đ nh t  đi u ki n ủ ượ ị ừ ề ệ MC = P. Kh i l ng này ng v i đi m c t nhau ố ượ ứ ớ ể ắ
gi a đ ng giá (P) và đ ng chi phí c n biên (MC).ữ ườ ườ ậ

• L i nhu n t i đa c a DNCTHH đ c xác đ nh b ng tích s  c a kh i l ng t i đa hoá l i ợ ậ ố ủ ượ ị ằ ố ủ ố ượ ố ợ
nhu n và chênh l ch gi a giá c  th  tr ng (P) và t ng chi phí bình quân (ATC) ng v i ậ ệ ữ ả ị ườ ổ ứ ớ
m c kh i l ng t i đa hoá l i nhu n.ứ ố ượ ố ợ ậ

• Nh  v y, do chi phí c n biên tăng d n ư ậ ậ ầ ⇒ doanh nghi p CTHH mu n t i đa hoá l i nhu n ệ ố ố ợ ậ
s  chi quy t đ nh s n xu t và cung ng nh ng m c s n l ng tăng lên khi giá c  th  ẽ ế ị ả ấ ứ ữ ứ ả ượ ả ị
tr ng c a hàng hoá hay d ch v  tăng lên và ng c l i. ườ ủ ị ụ ượ ạ



Quy t đ nh s n xu t t i đa hoá l i nhu n c a ế ị ả ấ ố ợ ậ ủ
DNCTHH

• Xu t phát t  c  s  lý lu n này mà kinh t  h c vi mô gi i thích ấ ừ ơ ở ậ ế ọ ả
r ng b n ch t c a đ ng cung cá nhân (ng n h n) c a ằ ả ấ ủ ườ ắ ạ ủ
DNCTHH là m t ph n đ ng chi phí c n biên c a nó tính t  ộ ầ ườ ậ ủ ừ
đi m đóng c a s n xu t. ể ử ả ấ

• Do đó, nên bi t đ c hàm chi phí c n biên c a doanh ế ượ ậ ủ
nghi p CTHHệ  có th  suy ra ể hàm cung cá nhân  c a nó b ng ủ ằ
cách thay MC c a hàm chi phí c n biên b ng m c giá th  ủ ậ ằ ứ ị
tr ng P và ng c l i n u bi t hàm cung cá nhân c a doanh ườ ượ ạ ế ế ủ
nghi p CTHH cũng có th  suy ra ệ ể hàm chi phí c n biên c a nó ậ ủ
b ng cách thay P c a hàm cung b ng MC.ằ ủ ằ



Đi m hoà v n và đi m đóng c a s n xu t c a ể ố ể ử ả ấ ủ
doanh nghi p CTHHệ

• V n đ  đ t ra là đ i v i DNCTHH thì đi u ki n t i đa hoá l i nhu n là MC = ấ ề ặ ố ớ ề ệ ố ợ ậ
P. 

• Tuy nhiên, không ph i trong m i tr ng h p DNCTHH đ u có th  thu đ c ả ọ ườ ợ ề ể ượ
l i nhu n đ ng t i đa vì vi c DNCTHH có th  thu giá c  th  tr ng) và vào ợ ậ ườ ố ệ ể ả ị ườ
m i quan h  gi a giá c  th  tr ng và m c chi phí bình quân (ATC) c a ố ệ ữ ả ị ườ ứ ủ
doanh nghi p. ệ

• V y DNCTHH s  quy t đ nh s n xu t nh  th  nào khi giá c  th  tr ng c a ậ ẽ ế ị ả ấ ư ế ả ị ườ ủ
hàng hoá hay d ch v  thay đ i?ị ụ ổ

• Xét m t s  tình hu ng sau:ộ ố ố



Đi m hoà v n và đi m đóng c a s n xu t c a ể ố ể ử ả ấ ủ
doanh nghi p CTHHệ

• 1. P > ATCmin
– Trong tr ng h p này, đ  t i đa hoá l i nhu n DNCTHH s  s n xu t và cung ng m t ườ ợ ể ố ợ ậ ẽ ả ấ ứ ộ

kh i l ng hàng hoá hay d ch v  Q = Q1 ng v i đi m giao nhau c a đ ng giá (P) và ố ượ ị ụ ứ ớ ể ủ ườ
đ ng chi phí biên (MC).ườ

– L i nhu n t i đa DNCTHH có th  đ t đ c trong tr ng h p này có th  tính nh  sau:ợ ậ ố ể ạ ượ ườ ợ ể ư
– TGmax = (P - ATC).Q1>0
– TGmax>0 vì trong tr ng h p này P > ATCQ1ườ ợ

• 2. P = ATCmin
– Khi giá c  th  tr ng c a hàng hoá hay d ch v  gi m xu ng t i m c ATCmin thì đ  t i đa ả ị ườ ủ ị ụ ả ố ớ ứ ể ố

hoá l i nhu n DNCTHH s  s n xu t và cung ng m t kh i l ng hàng hoá hay d ch v  Q ợ ậ ẽ ả ấ ứ ộ ố ượ ị ụ
= Q-B (vì đ ng MC đi qua đi m c c ti u c a đ ng ATC).ườ ể ự ể ủ ườ

– L i nhu n t i đa doanh nghi p có th  đ t đ c trong tr ng h p này có th  tính toán nh  ợ ậ ố ệ ể ạ ượ ườ ợ ể ư
sau:

– Tgmax = (P- ATCmin)QB = 0, nh  v y Tgư ậ max = 0 vì trong t ng h p này P = ATCườ ợ min

– M c kh i l ng Qứ ố ượ B: m c kh i l ng hoà v n; m c giá P= ATCứ ố ượ ố ứ min g i là m c giá hoà v n ọ ứ ố
c a DNCTHH. Đi m giao nhau gi a MC và ATC g i là đi m hoà v n c a DNCTHHủ ể ữ ọ ể ố ủ



– 3. AVC<P<ATCmin

– TGmax = (P-ATCQ2).Q2 < 0
– TGmax < 0 vì trong tr ng h p này P < ATCQ2ườ ợ
– Nh  v y t ng l i nhu n âm (t ng m c l ) trong ng n h n c a DNCTHHư ậ ổ ợ ậ ổ ứ ỗ ắ ạ ủ
– Tình hu ng này, m t câu h i đ t ra cho DNCTHH là có nên ti p t c s n ố ộ ỏ ặ ế ụ ả

xu t hay đóng c a s n xu t? Đ  tr  l i câu h i này, DNCTHH c n so sánh ấ ử ả ấ ể ả ờ ỏ ầ
t ng doanh thu (TR) thu đ c v i t ng chi phí bi n đ i (VC) n u:ổ ượ ớ ổ ế ổ ế

• TR > VC thì m c dù TG < 0 DN v n có th  ti p t c s n xu t m t th i gian vì ặ ẫ ể ế ụ ả ấ ộ ờ
chí ít t ng doanh thu còn đ  bù đ p chi phí bi n đ i (VC) và m t ph n chi ổ ủ ắ ế ổ ộ ầ
phí c  đ nh (FC).ố ị

• TR ≤  VC thì doanh nghi p nên đóng c a s n xu t vì TG < 0 mà toàn b  chi ệ ử ả ấ ộ
phí c  đ nh không có ngu n đ  bù đ p.ố ị ồ ể ắ

– 4. P ≤ AVCmin
– Khi giá c  th  tr ng gi m xu ng quá th p nh  v y thì doanh nghi p ả ị ườ ả ố ấ ư ậ ệ

CTHH nên quy t đ nh đóng c a s n xu t vì:ế ị ử ả ấ
– TG < 0 và TR ≤  VC
– M c giá P = AVCmin đ c g i là m c giá đóng c a s n xu t c a ứ ượ ọ ứ ử ả ấ ủ

DNCTHH. 
– Đi m giao nhau gi a đ ng chi phí c n biên MC và đ ng chi phí bi n đ i ể ữ ườ ậ ườ ế ổ

bình quân AVC g i là đi m đóng c a s n xu t c a DNCTHH.ọ ể ử ả ấ ủ



Bài t pậ

• Hãng c nh tranh hoàn h o có hàm t ng chi ạ ả ổ
phí TC=10+2q+0.1q^2.Giá th  tr ng là 12$.ị ườ
a.Vi t ph ng trình các hàm chi phí c n ế ươ ậ
biên,chi phí bình quân và chi chí bi n đ i ế ổ
bình quân c a hãngủ
b.S n l ng t i đa hóa l i nhu n c a hãng ả ượ ố ợ ậ ủ
là bao nhiêu?tính l i nhu n đóợ ậ
c.Tính giá và s n l ng hòa v n c a hãngả ượ ố ủ



Bài 2

• Hàm t ng chi phí c a 1 doanh nghi p c nh tranh hoàn h o là USDổ ủ ệ ạ ả

1002 ++= QQTC
 1. Doanh nghiệp sẽ sản xuất bao nhiêu sản phaarm để tối đa hoá 

lợi nhuận, nếu giá bán sản phẩm trên thị trường là 27$. Tính lợi 
nhuận tối đa đó?

 2. Xác định mức giá và sản lượng hoà vốn của doanh nghiệp. Khi 
giá thị trường là 9$ thì doanh nghiệp đóng cửa hay tiếp tục sản 
xuất? Vì sao?

 3. Đường cung sản phẩm của doanh nghiệp là đường nào?



Bài 3
• M t hãng c nh tranh hoàn h o có hàm t ng chi phí la TC=Qộ ạ ả ổ 2 +Q+169 trong 

đó Q là s n l ng s n ph m con TC đo b ng $ả ượ ả ẩ ằ
a. hãy cho bi t FC,VC,AVC,ATC,và MCế
b. n u giá th  tr ng là 55$,hãy xác đ nh l i nhu n t i đa hãng có th  thu ế ị ườ ị ợ ậ ố ể
đ cượ
c. xác đ nh s n l ng hòa v n c a hãngị ả ượ ố ủ
d. khi nào hãng ph i đóng c a s n xu tả ử ả ấ
e. xác đ nh đ ng cung c a hãngị ườ ủ
f. gi  s  chính ph  đánh thu  5$/đ n v  sp thì đi u gì s  x y ra?ả ử ủ ế ơ ị ề ẽ ả
g. khi m c giá trên thi tr ng là 30$ thì hàng có ti p t c s n xu t ko và s n ứ ườ ế ụ ả ấ ả
l ng là bao nhiêu?ượ



Đ c Quy nộ ề
 Tại sao độc quyền lại tồn tại?
 Các rào cản gia nhập thị trường

 Kiểm soát các nguồn lực hay đầu vào khan hiếm
 ví dụ như kim cương (De Beers)

 Lợi thế kinh tế theo quy mô
 Độc quyền tự nhiên

 Tính siêu việt về công nghệ
 Tuy nhiên không có gì đảm bảo nếu tồn tại ngoại ứng 

của hệ thống
 Những rào cản tạo ra bởi chính phủ

 Bằng sáng chế, bản quyền



 Hàm cầu của doanh nghiệp độc quyền là 
hàm cầu của thị trường sản phẩm

 Khả năng thiết lập giá của doanh nghiệp độc 
quyền bị hạn chế bởi đường cầu (hệ số co 
giãn)
 Đường cầu và đường MR dốc xuống

 Tuy nhiên có thể kiếm được siêu lợi nhuận 
ngay cả trong dài hạn
 phụ thuộc vào mức độ cạnh tranh của thị trường



T i đa hóa l i nhu n c a nhà ố ợ ậ ủ
đ c quy nộ ề

P1

Q1

MC

ATC

D = AR
MR



Đ c quy n và l i ích công c ngộ ề ợ ộ

 Nhược điểm của độc quyền:

 giá cao và sản lượng thấp hơn cạnh tranh hoàn hảo

 khả năng các đường chi phí cao hơn do thiếu tính 
cạnh tranh
 Thiếu hiệu quả

 phân phối thu nhập không bình đẳng
 Lợi nhuận độc quyền



Đ c quy n và l i ích công c ngộ ề ợ ộ
ti p theoế

 Những ưu điểm của độc quyền:
 Lợi thế kinh tế theo quy mô

 khả năng các đường chi phí thấp hơn nhờ có nhiều 
nghiên cứu & phát triển (R&D), và nhiều đầu tư hơn

 Phát minh và sản phẩm mới



C nh tranh đ c quy nạ ộ ề

◆ Nhi u ng i bánề ườ
◆ Phân bi t s n ph mệ ả ẩ
◆ Gia nh p và rút kh i th  tr ng t  doậ ỏ ị ườ ự



Nhà c nh tranh đ c quy n trong ng n h nạ ộ ề ắ ạ

(a) Hãng có l i nhu nợ ậ

Q0

P

C uầ
MR

ATC

L i nhu nợ ậ

MC

Q0 

    P0ATC0



Nhà c nh tranh đ c quy n trong ng n h nạ ộ ề ắ ạ

Q0

P

C uầ
MR

Lỗ

(b) Hãng b  lị ỗ

MC ATC

ATC0

L ngượ
t i thiêu hóa thua ố

lỗ

  P0



C nh tranh đ c quy n trong ng n h nạ ộ ề ắ ạ

❷ L i nhu n kinh t  trong ng n h n h p d n các doanh nghi p ợ ậ ế ắ ạ ấ ẫ ệ
m i gia nh p th  tr ng. Đi u này:ớ ậ ị ườ ề

◆ làm tăng s  l ng s n ph m mà ng i tiêu dùng có th  l a ch n.ố ượ ả ẩ ườ ể ự ọ

◆ làm gi m c u c a m i doanh nghi p đang t n t i trên th  tr ng.ả ầ ủ ỗ ệ ồ ạ ị ườ

◆ đ ng c u c a các doanh nghi p hi n có d ch chuy n sang trái.ườ ầ ủ ệ ệ ị ể

◆ Các doanh nghi p hi n có thu đ c ít l i nhu n h n.ệ ệ ượ ợ ậ ơ



Nhà c nh tranh đ c quy n trong dài h nạ ộ ề ạ

L ngượ

Giá cả

0
C uầMR

ATC
MC

L ngượ  
T i đa hóa l i nhu nố ợ ậ

P=A
TC



Hai đ c đi m c a tr ng thái cân b ng dài h nặ ể ủ ạ ằ ạ

❷ Gi ng nh  trong th  tr ng đ c quy n, giá cao h n chi ố ư ị ườ ộ ề ơ
phí c n biên. ậ

◆ T i đa hóa l i nhu n đòi h i doanh thu c n biên b ng chi phí c n biênố ợ ậ ỏ ậ ằ ậ .
◆ Do đ ng c u d c xu ng, doanh thu c n biên th p h n giá c . ườ ầ ố ố ậ ấ ơ ả

❷ Gi ng nh  trong th  tr ng c nh tranh, giá b ng t ng chi ố ư ị ườ ạ ằ ổ
phí bình quân. 

◆ S  gia nh p và r i b  ngành t  do làm l i nhu n kinh t  b ng 0. ự ậ ờ ỏ ự ợ ậ ế ằ



Nh ng h n ch  c a c nh tranh đ c quy nữ ạ ế ủ ạ ộ ề

 Thông tin có thể không hoàn hảo; các doanh nghiệp sẽ không 
gia nhập ngành nếu họ không biết được siêu lợi nhuận tồn tại 
trong ngành

 Các doanh nghiệp nhiều khả năng khác biệt không chỉ về sản 
phẩm hay dịch vụ họ cung cấp, mà còn khác biệt về quy mô và 
cơ cấu chi phí. Ngoài ra sự gia nhập có thể không hoàn toàn 
không có rào cản

 Mô hình này nhấn mạnh vào quyết định giá và sản lượng. 
Nhưng trong thực tế các doanh nghiệp tối đa hoá lợi nhuận 
trong cạnh tranh độc quyền cũng cần quyết định về tính đa 
dạng của sản phẩm và chi phí quảng cáo



Nh ng h n ch  c a c nh tranh đ c quy nữ ạ ế ủ ạ ộ ề  ti p theoế

 So sánh với cạnh tranh hoàn hảo:
 Lượng bán ít, giá cao hơn
 Doanh nghiệp sẽ không sản xuất ở điểm chi phí thấp nhất (tức 

là ở ACmin)  doanh nghiệp có công suất dư thừa, không khai 
thác được tối đa lợi thế kinh tế theo qui mô

 Tuy nhiên, các nhà kinh tế cho rằng sự lãng phí này là không 
lớn (do đường cầu cõ giãn cao và lợi ích kinh tế theo quy mô 
phần nào được tận dụng) và có lẽ đủ bù đắp đối với người tiêu 
dùng bởi tính đa dạng của sản phẩm



Đ c quy n nhómộ ề

 Thị trường gồm một vài doanh nghiệp lớn 

 Đặc tính của độc quyền nhóm làm cho doanh nghiệp luôn phải xét xem 
mỗi hành vi của chính họ ảnh hưởng như thế nào đến các quyết định 
của một vài đối thủ cạnh tranh 

 Các DN chủ yếu quan tâm đến chiến lược cạnh tranh của mình và coi 
các đối thủ cạnh tranh là người chơi trong một trò chơi rất phức tạp

 Độc quyền nhóm có thể ở dạng cấu kết hoặc không cấu kết



C u k t và Cartelấ ế

 Cấu kết
 sự cấu kết ngầm hay công khai giữa các doanh nghiệp 

nhằm tránh hoặc hạn chế sự cạnh tranh với nhau

 Cartel
 Là một ví dụ về cấu kết công khai: những thoả thuận 

chính thức (giảm sản lượng và tăng giá đến mức độ độc 
quyền) giữa các doanh nghiệp được pháp luật cho phép
  vd. OPEC



C u k t là khóấ ế
 Đàm phán về quota sản xuất là cực kỳ khó khăn

 Nhiều doanh nghiệp trong ngành
 Sản phẩm không được tiêu chuẩn hoá (tính khác biệt của sản 

phẩm)
 Những tiến bộ kỹ thuật
 Các điều kiện về cầu và chi phí thay đổi liên tục
 Mối đe dọa từ sự gia nhập mới
 Sự nghiên cứu các sản phẩm thay thế

 Ngay cả khi Cartel có thể đàm phán về quota sản xuất 
thì vẫn có xu hướng hiệp định sụp đổ do sư gian lận và 
nghi ngờ gian lận ở phía các thành viên



C u k t ng m: Ch  đ o giá ấ ế ầ ỉ ạ

 Sự chỉ đạo giá của doanh nghiệp chi phối thị trường
• Doanh nghi p chi ph i thi t l p giá cho ngành, tuy nhiên nó ệ ố ế ậ

đ  cho nh ng doanh nghi p theo sau bán đ c t t c  s n ể ữ ệ ượ ấ ả ả
ph m mà h  mu n t i m c giá đó. Doanh nghi p chi ph i s  ẩ ọ ố ạ ứ ệ ố ẽ
đáp ng ph n còn l i c a c u th  tr ngứ ầ ạ ủ ầ ị ườ

• Nh ng doanh nghi p theo sau, gi ng c nh tranh hoàn h o, ữ ệ ố ạ ả
ch p nh n m c giá đ c đ a raấ ậ ứ ượ ư  ⇒ m c cung chung c a h  ứ ủ ọ
b ng v i t ng c a các đ ng MCằ ớ ổ ủ ườ  (gi ng trong c nh tranh ố ạ
hoàn h oả )

• DN chỉ đạo giá phải có vai trò lớn trong ngành để có thể 
đưa ra một mối đe dọa ngầm về sự trừng phạt đối với 
những DN nào không hành động như những người theo 
sau



Không c u k t: Lý thuy t trò ch iấ ế ế ơ

 Đây là một phương pháp phân tích hành vi chiến lược
 Hành vi của một doanh nghiệp phụ thuộc vào dự đoán về 

sự phản ứng của các đối thủ đối với các chính sách của nó

 Được đưa ra bởi John von Neuman (1937)
 và được mở rộng bởi Oskar Morgenstern (1944)

 John Nash: cân bằng Nash (19491950)
 cân bằng chiến lược vượt trội



 Trong khi Cartel và kết cấu ngầm là hai kết quả có 
thể có trong độc quyền nhóm, thì sự cạnh tranh giữa 
các đối thủ không phải lúc nào cũng thuận lợi như thế 

 Có những tình huống mà sự cạnh tranh trở nên căng 
thẳng đến mức “chiến tranh giá cả” có thể xảy ra
 Giá có thể bị giảm xuống dưới mức chi phí cận biên mà 

mối DN cố gắng một cách tuyệt vọng để giữ lấy thị phần 
của mình

 Để hiểu được tình huống này: sử dụng lý thuyết trò 
chơi



Tình th  l ng nan c a ng i tùế ưỡ ủ ườ

 Trò chơi gồm hai người, không hợp tác, với chiến lược vượt 
trội

 Tình thế lưỡng nan: thú tội hay không thú tội
 Nếu thú tội, có thể nhận án tù nhẹ hơn, tuy nhiên liệu đồng bọn có 

thú tội hay không? 

 Kết cục tốt nhất cho cả hai là cả hai đều phủ nhận

 Nếu chỉ một người thú nhận anh ta sẽ có mức án thấp nhất còn người 
kia chịu mức án nặng nhất

 Nếu cả hai thú nhận, án tù sẽ ở mức độ vừa phải cho cả hai
 



Tình th  l ng nan c a ng i tù : ế ưỡ ủ ườ
Ma tr n l i íchậ ợ

Chi n l c c a Hùngế ượ ủ

Thú nh nậ ph  nh nủ ậ

Thú 
nh nậ

ph  ủ
nh nậCh

i
n 

l
c 

c
a 

La
n

ế
ư
ợ

ủ

3 năm

3 năm 

2 năm

2 năm

10 năm

10 năm

1 năm

1 năm



Đ ng c u g p khúc c a m t doanh nghi p ườ ầ ấ ủ ộ ệ
đ c quy n nhómộ ề

O

P1

D 

nhi u kh  năng c u s  t ng đ i kém co giãn khi ph n ề ả ầ ẽ ươ ố ả
ng l i s  c t gi m giáứ ạ ự ắ ả

Doanh nghi p có th  d  đoán s  ph n ng c a các đ i th  n u ệ ể ự ự ả ứ ủ ố ủ ế
nó c t gi m giá, đây s  đ c coi là hành đ ng khiêu chi n, do ắ ả ẽ ượ ộ ế
v yậ

…tuy nhiên đ i v i s  tăng giá, ố ớ ự
các đ i th  c nh tranh nhi u ố ủ ạ ề
kh  năng s  không ph n ng, ả ẽ ả ứ
do v y c u có th  t ng đ i co ậ ầ ể ươ ố
giãn  m c giá l n h n Pở ứ ớ ơ 1

Đ ng c u g p khúc t i m c giá hi n hànhườ ầ ấ ạ ứ ệ :

K t qu  c a s  c u k t ế ả ủ ự ấ ế
ng mầ



Giá c  n đ nh trong đi u ki n đ ng ả ổ ị ề ệ ườ
c u g p khúcầ ấ

QO

P1

Q1

D =  AR
a

MR

Khi Q < Q1 đ ng MR t ng ng v i ph n ườ ươ ứ ớ ầ
trên c a đ ng ARủ ườ



Giá c  n đ nh trong đi u ki n đ ng c u ả ổ ị ề ệ ườ ầ
g p khúc ấ ti p theoế

QO

P1

Q1
MR

a

b

D =  AR

Chú ý kho ng cách gi a hai đi m a ả ữ ể
và b

b

a



Giá c  n đ nh trong đi u ki n đ ng c u ả ổ ị ề ệ ườ ầ
g p khúc ấ ti p theoế

QO

P1

Q1 MR

a

b
D =  AR

• Giá c  có xu h ng n đ nh, th m chí khi chi ả ướ ổ ị ậ
phí c n biên tăngậ :

N u MC n m gi a ế ằ ữ a và b m c giá ứ
và s n l ng t i đa hoá l i nhu n ả ượ ố ợ ậ
s  là ẽ P1 và Q1

b

a



Giá c  n đ nh trong đi u ki n đ ng ả ổ ị ề ệ ườ
c u g p khúcầ ấ  ti p theoế

QO

P1

Q1

MC2

MC1

MR

a

b
D =  AR



Đ c quy n nhóm và l i ích công c ngộ ề ợ ộ

 Nếu các nhà độc quyền nhóm cấu kết và cùng nhau tối 
đa hoá lợi nhuận ngành  hành động cùng nhau giống 
như độc quyền  thiệt hại đối với xã hội (giống như 
trong độc quyền)

 Ngoài ra, độc quyền nhóm có thể có nhược điểm so với 
độc quyền:
 Các nhà độc quyền nhóm nhiều khả năng thực hiện các chiến 

lược quảng cáo tốn kém hơn độc quyền
 Phụ thuộc vào quy mô của mỗi thành viên độc quyền nhóm, khả 

năng lợi thế kinh tế theo quy mô làm giảm hiệu ứng của sức 
mạnh thị trường là nhỏ



Nh ng l i ích c a đ c quy n nhóm đ i v i xã ữ ợ ủ ộ ề ố ớ
h i so v i các c u trúc th  tr ng khácộ ớ ấ ị ườ

 Có thể sử dụng một phần siêu lợi nhuận để nghiên cứu 
và phát triển (R&D)  có nhiều động cơ để làm việc này 
hơn độc quyền

 Cạnh tranh phi giá thông qua sự khác biệt của sản 
phẩm có thể làm cho người tiêu dùng có nhiều sự lựa 
chọn hơn



S  thay đ i c a c u trúc th  tr ngự ổ ủ ấ ị ườ

 Các dạng thị trường trong thực tế không phải lúc nào cũng rõ ràng và ổn định
 Các phân tích không bao quát mọi khía cạnh của cấu trúc cạnh tranh

 Chưa chú ý đến khả năng co sức mạnh thị trường từ từ phía khách hàng 
hoặc người cung ứng cho DN

 Chưa chú ý đến các yếu tố ảnh hưởng đến các khía cạnh then chốt của 
các cấu trúc thị trường (yếu tố nào quyết định viêc gia nhập là tự do hay 
phong tỏa…)

 Dạng thị trường mà một doanh nghiệp đang hoạt động trong đó có thể thay 
đổi theo chu kỳ sống của sản phẩm

 Michael Porter đã đưa ra một phương pháp hữu hiệu tính đến khả năng thay 
đổi của cấu trúc thị trường thông qua một phân tích cấu trúc thị trường: mô 
hình “năm lực lượng cạnh tranh”

172172



Mô hình c nh tranh c a Porterạ ủ

Cạnh tranh trong 
nội bộ ngành

Những doanh nghiệp mới 
tiềm năng

Khách hàng

Các thị trường thay 
thế

Nhà cung ứng

Mối đe doạ của 
các DN mới gia 
nhập

Sức mạnh đàm phán 
của người mua

Sức mạnh đàm phán 
của nhà cung ứng

Sự đe doạ của các sản phẩm 
hoặc dịch vụ thay thế



Mô hình “năm l c l ng c nh tranh”ự ượ ạ

 Mô hình này hoàn chỉnh hơn các mô hình cấu trúc 
thị trường đã học, nhưng cũng kém rõ ràng hơn 
nhiều
 không cung cấp những dự đoán rõ ràng về quyết định 

giá va sản lượng 

 Tuy nhiên, mô hình này cung cấp cho các nhà quản 
lý những đặc điểm quan trọng nhất của sự cạnh 
tranh trong ngành xuất phát điểm để các DN xây 
dựng chiến lược cạnh tranh



Nh ng y u t  xác đ nh năm l c l ng c nh tranh ữ ế ố ị ự ượ ạ

 Mức độ cạnh tranh nội bộ ngành
 Tăng trưởng của ngành
 Chi phí cố định hoặc chi phí lưu kho
 Sự vượt công suất không liên tục
 Những khác biệt về sản phẩm, sự xác định của nhãn hàng, và 

chi phí chuyển của khách hàng
 Số doanh nghiệp và qui mô tương đối của DN
 Sự đa dạng của các đối thủ cạnh tranh 
 Lợi ích của công ty 
 Hàng rào rút khỏi thị trường



 Mối đe doạ của các DN mới gia nhập
 Tính kinh tế nhờ qui mô 
 Sự khác biệt sản phẩm và lòng trung thành với nhãn hàng
 Yêu cầu về vốn 
 Chi phí chuyển đổi đối với người mua 
 Có được các kênh phân phối 
 Lợi thế chi phí tuyệt đối 

 Độc quyền công nghệ, kiểm soát đầu vào
 Độc quyền ảnh hưởng ”rút kinh nghiệm”
 Vị trí thuận lợi 
 Sự trả đũa 
 Chính sách của chính phủ

Nh ng y u t  xác đ nh năm l c l ng ữ ế ố ị ự ượ
c nh tranh ạ ti p theoế



Nh ng y u t  xác đ nh năm l c l ng c nh ữ ế ố ị ự ượ ạ
tranh ti p theoế

 Sức mạnh đàm phán của người mua
 Độ nhạy cảm đối với giá: phụ thuộc vào

 Tỷ lệ mua sản phẩm của ngành trên tổng lượng mua 
 Sự khác biệt sản phẩm
 Sự ưa thích nhãn hàng 
 Lợi ích của bản thân người mua hàng
 Động cơ của người ra quyết định  

 Khả năng mặc cả: phụ thuộc vào
 Mức độ tập trung và khối lượng mua của người mua
 Chi phí chuyển sang mua sản phẩm của ngành khác
 Thông tin của người mua
 Sự đe dọa của việc người mua có mối liên kết dọc ngược trở lại 

với yếu tố đầu vào
 Sự tồn tại của các hàng hóa thay thế



Nh ng y u t  xác đ nh năm l c l ng c nh ữ ế ố ị ự ượ ạ
tranh ti p theoế

 Sức mạnh đàm phán của nhà cung ứng
 Sự khác biệt của các yếu tố đầu vào 
 Chi phí chuyển sang nhà cung ứng khác
 Sự sẵn có của các đầu vào thay thế
 Mức độ tập trung của nhà cung ứng
 Tầm quan trọng của khối lượng gia dịch đối với nhà cung ứng
 Tỷ lệ chi phí mua từ nhà cung ứng trên tổng chi phí mua của 

ngành
 Ảnh hưởng của đầu vào đến chi phí hoặc sự khác biệt sản 

phẩm
 Mối đe dọa từ sụ liên kết xuôi của các nhà cung ứng 



Nh ng y u t  xác đ nh năm l c l ng ữ ế ố ị ự ượ
c nh tranh ạ ti p theoế

 Sự đe doạ của các sản phẩm hoặc dịch vụ 
thay thế
 Giá và công dụng của hàng hóa thay thế
 Chi phí chuyển đổi đối với khách hàng 
 Khuynh hướng tìm hàng hóa thay thế của người 

mua



Ch ng 6ươCh ng 6ươ : Đ NH GIÁ S N PH MỊ Ả Ẩ: Đ NH GIÁ S N PH MỊ Ả Ẩ

 Định giá trong các cấu trúc thị trường

 Định giá sản phẩm mới

 Định giá cộng chi phí 



 Giá do cung cầu thị trường quyết định 

 Doanh nghiệp là người chấp nhận giá

 Từ mức giá thị trường, doanh nghiệp xác 
định mức sản lượng để tối đa hóa lợi nhuận 

Đ nh giá trong các c u trúc th  tr ngị ấ ị ườ
Đ nh giá trong c nh tranh hoàn h oị ạ ả



 Để đạt lợi nhuận tối đa, DN độc quyền chọn mức 
giá mà ở đó MR = MC 

Đ nh giá trong các c u trúc th  tr ngị ấ ị ườ
Đ nh giá trong đ c quy n ị ộ ề
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Đ nh giá trong đ c quy nị ộ ề

 Cầu càng ít co giãn thì chênh lệch giữa P và MC càng 
lớn 

 Chú ý: nếu cầu hoàn toàn co giãn (trường hợp cạnh 
tranh hoàn hảo)  P=MC

 Nếu việc gia nhập ngành không bị phong tỏa hoàn 
toàn  DN độc quyền có thể phải chú ý đến ảnh 
hưởng của giá và lợi nhuận của nó đến hành vi của 
những DN gia nhập tiềm năng



PHÂN BI T GIÁ Ệ1

Phân bi t giá c p 1ệ ấ

● Phân bi t giá c p 1: ệ ấ Đ t cho m i khách hàng m c giá ặ ỗ ứ
mà h  s n sàng trọ ẵ ả

L i nhu n tăng thêm khi phân bi t ợ ậ ệ
giá c p 1 (phân bi t giá hoàn h o)ấ ệ ả

Do hãng đ t cho m i khách hàng m c ặ ỗ ứ
giá mà h  s n sàng tr  nên hãng có th  ọ ẵ ả ể
tăng đ c m c s n l ng đ n Q**. ượ ứ ả ượ ế
Khi ch  đ nh giá P* duy nh t, l i nhu n ỉ ị ấ ợ ậ
bi n đ i c a hãng là ph n di n tích ế ổ ủ ầ ệ
gi a đ ng MR và MC.ữ ườ
Khi phân bi t giá hoàn h o, ph n l i ệ ả ầ ợ
nhu n bi n đ i thu đ c m  r ng t i ậ ế ổ ượ ở ộ ớ
ph n di n tích gi a đ ng c u và ầ ệ ữ ườ ầ
đ ng MC.ườ

● L i nhu n bi n đ i: ợ ậ ế ổ Ph n l i nhu n không tính đ n chi ầ ợ ậ ế
phí c  đ nh.ố ị



PHÂN BI T GIÁỆ1

Phân bi t giá c p 2ệ ấ

● Phân bi t giá c p 2: ệ ấ Đ t m c giá đ n v  khác nhau cho nh ng kh i ặ ứ ơ ị ữ ố
tiêu dùng khác nhau. 

● Đ nh giá theo kh i: ị ố Đ t giá khác nhau cho nh ng kh i l ng tiêu ặ ữ ố ượ
dùng m t hàng hóa khác nhau. ộ

 đây có 3 kh i tiêu dùng Ở ố
khác nhau, và đ c đ t các ượ ặ
m c giá khác nhau: ứ P1, P2, 
and P3. 

Hình bên cho th y hãng có ấ
tính kinh t  nh  quy mô, ế ờ
đ ng AC và đ ng MC ườ ườ
d c xu ng phía d i. Do đó ố ố ướ
phân bi t giá c p 2 có th  ệ ấ ể
làm l i h n cho ng i tiêu ợ ơ ườ
dùng khi hãng tăng s n ả
l ng và theo đó gi m chi ượ ả
phí. 



PHÂN BI T GIÁỆ1

Phân bi t giá c p 3ệ ấ

● Phân bi t giá c p 3: ệ ấ Chia khách hàng thành nh ng nhóm khách hàng có đ ng ữ ườ
c u khác nhau, và đ t cho m i nhóm m t m c giá. ầ ặ ỗ ộ ứ

Đi u ki n đ  phân bi t giáề ệ ể ệ

• Th  tr ng t ng th  ph i đ c chia thành các th  tr ng nh  có các đ  co giãn ị ườ ổ ể ả ượ ị ườ ỏ ộ
khác nhau 

• Các th  tr ng nh  ph i tách r i: ng i mua trong th  tr ng này không th  bán ị ườ ỏ ả ờ ườ ị ườ ể
l i cho ng i mua  th  tr ng khácạ ườ ở ị ườ

•Tiêu th c phân chia th  tr ng nhứ ị ườ ỏ
V  trí đ a lý ị ị
Thu nh p ậ
Đ a v  xã h i ị ị ộ
Đ  tu i ộ ổ



PHÂN BI T GIÁỆ1

Phân bi t giá c p 3ệ ấ

Cách xác đ nh giá và s n l ng cho m i th  tr ngị ả ượ ỗ ị ườ



PHÂN BI T GIÁỆ1

Ví d  1ụ : 
Phi u th ng khi mua hàng gi ng nh  phân bi t giá. ế ưở ố ư ệ
Nghiên c u cho th y ch  có 20 đ n 30% ng i tiêu dùng ứ ấ ỉ ế ườ
th ng xuyên ti t ki m và s  d ng phi u th ng khi mua ườ ế ệ ử ụ ế ưở
hàng. 

Nh ng ch ng trình gi m giá cũng là m t ví d  c a phân bi t giá. Th ng ữ ươ ả ộ ụ ủ ệ ườ
nh ng khách hàng nh y c m t ng đ i v i s  thay đ i giá s  a thích các ữ ạ ả ươ ố ớ ự ổ ẽ ư
ch ng trình này. ươ



PHÂN BI T GIÁỆ1

B ng 1  Đ  co giãn c a c u theo giá c a nh ng ng i s  d ng ả ộ ủ ầ ủ ữ ườ ử ụ
phi u th ng và nh ng ng i còn l iế ưở ữ ườ ạ

Đ  co giãn theo giáộ

S n ph mả ẩ     Không s  d ngử ụ S  d ngử ụ

Gi y v  sinhấ ệ −0.60 −0.66

Qu n áoầ −0.71 −0.96

D u g i  ầ ộ −0.84 −1.04

D u ăn ầ −1.22 −1.32

Th c ăn s n ứ ẵ −0.88 −1.09

Bánh ng t ọ −0.21 −0.43

Th c ăn cho v t nuôi ứ ậ −0.49 −1.13

Đ  đông l nh ồ ạ −0.60 −0.95

N c s t spagetti ướ ố −1.65 −1.81

Bánh k p th t ẹ ị −0.59 −0.77



PHÂN BI T GIÁỆ1

B ng 2  Đ  co giãn c a c u vé máy bayả ộ ủ ầ

Lo i véạ

Đ  co giãn      H ng nh t ộ ạ ấ       Bình dân Gi m giá ả

Theo giá  −0.3 −0.4 −0.9

Theo thu nh pậ  1.2    1.2     1.8

Ví d  2: Vé máy bayụ

Khách hàng có th  l a ch n r t nhi u lo i vé máy bay cho các tuy n bay t  Hanoi vào ể ự ọ ấ ề ạ ế ừ
thành ph  H  Chí Minh. ố ồ

Ví d , có các lo i vé VIP, h ng th ng gia, h ng bình dân đ  l a ch n. Ngoài ra, n u đ t ụ ạ ạ ươ ạ ể ự ọ ế ặ
mua vé s m, ho c ch n bay vào nh ng gi  th p đi m (nh  bu i t i ho c sáng s m), khách ớ ặ ọ ữ ờ ấ ể ư ổ ố ặ ớ
hàng có th  có đ c giá vé gi m h n. ể ượ ả ơ

Cách th c đ t giá vé máy bay là ví d  đi n hình c a phân bi t giá. L i nhu n thu đ c t  ứ ặ ụ ể ủ ệ ợ ậ ượ ừ
vi c phân bi t giá này là r t l n do có nhi u lo i khách hàng, có đ  co giãn c a c u r t khác ệ ệ ấ ớ ề ạ ộ ủ ầ ấ
nhau và s n sàng mua các lo i vé khác nhau.ẵ ạ



PHÂN BI T GIÁ THEO TH I GIAN VÀ Đ T GIÁ VÀO LÚC CAO Ệ Ờ Ặ
ĐI MỂ

2

● Phân bi t giá theo th i gian: ệ ờ Phân tách khách hàng vào 
nh ng nhóm có đ ng c u khác nhau và đ t giá thay đ i theo ữ ườ ầ ặ ổ
th i gian ờ

● Đ t giá gi  cao đi m: ặ ờ ể Đ t giá cao h n trong nh ng gi  cao ặ ơ ữ ờ
đi m khi kh  năng công su t h n ch  khi n chi phí c n biên ể ả ấ ạ ế ế ậ
MC tăng cao. 



PHÂN BI T GIÁ THEO TH I GIAN VÀ Đ T GIÁ Ệ Ờ Ặ
VÀO LÚC CAO ĐI MỂ

2

Ví d  3: Làm th  nào đ  đ nh giá cu n ụ ế ể ị ố
ti u thuy t bán ch y nh t?ế ế ạ ấ  
Xu t b n c  sách bìa c ng và bìa m m cho ấ ả ả ứ ề
phép NXB phân bi t đ c giá. ệ ượ

M t s  khách hàng mu n mua t p m i nh t ộ ố ố ậ ớ ấ
– Harry Porter 7, bìa c ng ngay khi m i ra ứ ớ
m t v i giá 34.99 USD. Nh ng m t s  khách ắ ớ ư ộ ố
hàng khác l i s n sàng ch  kho ng 6 tháng ạ ẵ ờ ả
cho đ n khi cu n sách đ c xu t b n d i ế ố ượ ấ ả ướ
d ng bìa m m v i giá ch  10 USD.ạ ề ớ ỉ

Nh  v y NXB chia khách hàng thành hai nhóm, nhóm s n sàng tr  giá cao đ  ư ậ ẵ ả ể
có sách ngay khi m i xu t b n, và nhóm không mu n tr  giá cao và ch  đ i ớ ấ ả ố ả ờ ợ
cho đ n khi có b n m m. ế ả ề

Rõ ràng là nhóm khách th  2 có đ ng c u r t co giãn so v i nhóm th  nh t. ứ ườ ầ ấ ớ ứ ấ
Và vì th , s  không ng c nhiên n u b n m m c a cu n sách th ng đ c bán ế ẽ ạ ế ả ề ủ ố ườ ượ
v i s  l ng ít h n r t nhi u so v i b n c ng khi m i ra lò. ớ ố ượ ơ ấ ề ớ ả ứ ớ



Đ T GIÁ HAI PH NẶ Ầ3

● Đ t giá hai ph n: ặ ầ Khách hàng ph i tr  c  giá vào ả ả ả
c a và giá s  d ng thêm d ch v .ử ử ụ ị ụ  

Khách hàng có đ ng c u D. ườ ầ

Hãng t i đa hóa l i nhu n b ng cách đ t phí s  d ng ố ợ ậ ằ ặ ử ụ P 
b ng v i chi phí c n biên MC; và giá vào c a T* b ng v i ằ ớ ậ ử ằ ớ
toàn b  th ng d  c a ng i tiêu dùng. ộ ặ ư ủ ườ



Đ T GIÁ HAI PH NẶ Ầ3

Ví d  4: Đ t giá dich v  đi n tho i di đ ngụ ặ ụ ệ ạ ộ

Ph n l n d ch v  di đ ng c a các n c trên th  ầ ớ ị ụ ộ ủ ướ ế
gi i đ u áp d ng đ t giá hai ph n: phí thuê bao ớ ề ụ ặ ầ
hàng tháng (có th  bao g m m t s  phút đàm ể ồ ộ ố
tho i mi n phí) và phí đ t cho s  phút b  sung. ạ ễ ặ ố ổ

Vì nh ng nhà cung c p d ch v  có s c m nh th  tr ng nên h  ph i tính toán ữ ấ ị ụ ứ ạ ị ườ ọ ả
r t c n th n chi n l c đ t giá đ  t i đa hóa l i nhu n. ấ ẩ ậ ế ượ ặ ể ố ợ ậ

Cách đ t giá hai ph n là cách th c lý t ng đ  nhà cung c p d ch v  di đ ng ặ ầ ứ ưở ể ấ ị ụ ộ
chi m đo t  th ng d  c a ng i tiêu dùng và chuy n hóa thành l i nhu n ế ạ ặ ư ủ ườ ể ợ ậ
c a mình. ủ



BÁN TR N GÓIỌ
4

●  BÁN TR N GÓI    Ọ Bán hai hay nhi u s n ph m ề ả ẩ
cùng nhau.

Đ  th y m t hãng phim khai thác tính không đ ng nh t v  c u c a khách hàng, gi  ể ấ ộ ồ ấ ề ầ ủ ả
s  có hai r p chi u phim và d i đây là giá mà h  s n sàng tr  cho hai b  phim:ử ạ ế ướ ọ ẵ ả ộ

N u các phim đ c thuê riêng bi t, giá cao nh t có th  đ t cho ế ượ ệ ấ ể ặ Wind là $10,000 vì 
n u đ t cao h n s  lo i ế ặ ơ ẽ ạ B. T ng t , giá cao nh t có th  đ t cho ươ ự ấ ể ặ Gertie là $3000. 

Nh ng gi  s  các phim đ c cho thuê cùng nhau. R p ư ả ử ượ ạ A s n sàng tr  $15,000 ẵ ả
($12,000 + $3000), và R p ạ B s n sàng tr  $14,000 ($10,000 + $4000). Do đó, ẵ ả
chúng ta có th  cho m i r p thuê tr n gói $14,000 và nh n t ng doanh thu $28,000.ể ỗ ạ ọ ậ ổ



BÁN TR N GÓIỌ
4

Giá s n sàng trẵ ả

Hình 11.12

Giá s n sàng tr  ẵ ả r1 và r2 đ i v i hai s n ph m đ c bi u di n ố ớ ả ẩ ượ ể ễ
cho ba khách hàng, kí hi u làệ  A, B, và C.



BÁN TR N GÓIỌ
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Quy t đ nh tiêu dùng khi s n ph m đ c bán riêng rế ị ả ẩ ượ ẽ

Giá s n sàng tr  c a khách hàng  vùng I cao h n giá ẵ ả ủ ở ơ P1 và P2 
đ i v i c  hai s n ph m, do v y nh ng khách hàng này mua c  ố ớ ả ả ẩ ậ ữ ả
hai s n ph m. ả ẩ
Nh ng khách hàng  vùng II và IV ch  mua m t s n ph m, ữ ở ỉ ộ ả ẩ
Và khách hàng  vùng III không mua s n ph m nào.ở ả ẩ



BÁN TR N GÓIỌ
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Quy t đ nh tiêu dùng khi s n ph m đ c bán theo góiế ị ả ẩ ượ

Khách hàng so sánh t ng c a các giá s n sàng tr  ổ ủ ẵ ả
r1 + r2, v i giá c a gói ớ ủ PB. 

H  mua gói ch  khi ọ ỉ r1 + r2 ít nh t cũng nh  ấ ư PB.



BÁN TR N GÓIỌ
4

Ví d  v  thuê phimụ ề

Khách hàng A và B là hai r p ạ
chi u phim. Bi u đ  cho th y ế ể ồ ấ
giá s n sàng tr  cho phim ẵ ả Gone 
with the Wind và Getting Gertie’s 
Garter. 

Vì c u có m i t ng quan ầ ố ươ
ng c, BÁN TR N GÓI s  đ c ượ Ọ ẽ ượ
l i.ợ
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Bán tr n gói h n h pọ ỗ ợ

● Bán tr n gói h n h p    ọ ố ợ Bán hai hay nhi u s n ph m theo c  hai hình ề ả ẩ ả
th c: riêng bi t l n tr n gói trong đó giá tr n gói th p h n giá riêng bi t.ứ ệ ẫ ọ ọ ấ ơ ệ

Bán tr n gói h n h p so v i thu n túyọ ỗ ợ ớ ầ
Hình 11.17

V i chi phí biên d ng, bán tr n gói h n ớ ươ ọ ỗ
h p có th  l i h n bán tr n gói thu n túy. ợ ể ợ ơ ọ ầ

Khách hàng A có giá s n sàng thanh toán ẵ
đ i v i s n ph m 1 th p h n chi phí biên ố ớ ả ẩ ấ ơ
c1, 
và khách hàng D có giá s n sàng thanh ẵ
toán đ i v i s n ph m 2 th p h n chi phí ố ớ ả ẩ ấ ơ

biên c2. 

V i bán tr n gói h n h p, khách hàng ớ ọ ỗ ợ A 
ch  mua s n ph m 2, và khách hàng ỉ ả ẩ D ch  ỉ
mua s n ph m 1, nh  v y gi m đ c chi ả ẩ ư ậ ả ượ
phí cho hãng.



BÁN TR N GÓIỌ
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Bán tr n gói h n h pọ ỗ ợ

Hãy so sánh ba chi n l c:ế ượ

1. Bán riêng r  các s n ph m v i ẽ ả ẩ ớ P1 = $50 và P2 = $90.

2. Ch  bán tr n gói v i giá $100.ỉ ọ ớ

3. Bán tr n gói h n h p, theo đó các s n ph m đ c bán riêng r  ọ ỗ ợ ả ẩ ượ ẽ
v i giá ớ P1 = P2 = $89.95, hay bán tr ng gói v i giá $100.ọ ớ



 Mỗi DN có một đường cầu dốc xuống đối với 
sản phẩm của mình  trong ngắn hạn cách 
định giá rất giống nhà độc quyền
 MR = MC 

 Trong dài hạn, sự tồn tại của siêu lợi nhuận 
 gia nhập mới  giảm cầu đối với sản 
phẩm của DN  DN đặt giá bằng chi phí 
trung bình AC ở tiếp điểm giữa đường cầu 
và đường AC

Đ nh giá trong các c u trúc th  tr ngị ấ ị ườ
Đ nh giá trong c nh tranh đ c quy n ị ạ ộ ề



 Chiến lược hớt váng  
 Cách định giá 

 DN đặt giá cao cho sản phẩm, cố ý bán cho một 
nhóm chọn lọc những người tiêu dùng sẵn sàng trả 
giá cao 

 Khi sản phẩm đi qua vòng đời, và có sự bắt chước 
trên thị trường  giá có thể giảm dần khi cầu trở nên 
co giãn 

 Thường sử dụng khi 
 Có đủ người sẵn sàng trả giá cao 
 Cầu rất không co giãn
 Giá cao không hấp dẫn sự gia nhập 
 Mức cầu không chắc chắn và người mua ghét sự tăng 

giá  đặt giá cao là hình thức để thử thị trường

 

Đ nh giá cho s n ph m m iị ả ẩ ớ



 Chiến lược thâm nhập
 Cách định giá 

 DN đặt giá thấp để xây dựng thị phần lớn trong 
khoảng thời gian ngắn 

 Thường sử dụng khi 
 Cầu co giãn 
 Các doanh nghiệp có thể gia nhập thị trường nhanh 

chóng nếu bị hấp dẫn bởi giá cao
 Có được lợi thế chi phí nếu hoạt động ở mức sản xuất 

lớn  
 Đối với một số hàng hóa mà co giãn của cầu là cao 

trong giai đoạn đầu của vòng đời sản phẩm, giảm 
trong giai đoạn chín mùi và lại tăng trong giai đoạn 
giảm sút

 

Đ nh giá cho s n ph m m i ị ả ẩ ớ ti p theoế



Đ nh giá c ng chi phíị ộ

 Tính chi phí trung bình trực tiếp sản xuất, 
cộng thêm các chi phí gián tiếp, và cộng 
thêm một phần để có lãi
 Không tương ứng với một cách trực tiếp với 
định giá mô tả trong mô hình chuẩn về tối đa 
hóa lợi nhuận, nhưng không phải không nhất 
quán

 Phức tạp vì:
 Nếu chi phí đơn vị phụ thuộc vào mức sản 

lượng  DN phải biết chắc chắn mức sản 
lượng. Mức sản lượng bán được lại phụ thuộc 
vào giá  



Đ nh giá c ng chi phí ị ộ ti p theoế

 Vì thế 
 DN thường tinh toán “chi phí chuẩn”, bằng cách giả 

định một mức “sản lượng chuẩn”, rồi lấy chi phí các 
yếu tố cho mỗi đơn vị sản lượng cộng thêm phần 
chi phí gián tiếp phân bổ cho mỗi sản phẩm

 Phần cộng bổ sung thêm ngoài chi phí đơn vị được 
điều chỉnh theo các điều kiện thị trường và theo lời 
khuyên của bộ phận Marketing để đạt được kết quả 
tài chính tốt hơn

 Thực tế: DN coi giá chỉ là một khía cạnh của hỗn 
hợp Marketing nên việc định giá không tách rời 
xác định chất lượng sản phẩm, quảng cáo, bào bì, 
dịch vụ và sự phát triển sản phẩm
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